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Cảnh Báo Nội Dung
Báo cáo này trình bày nội dung thảo luận về việc 
thực thi pháp luật sử dụng vũ lực, sử dụng vũ lực 
gây chết người, tử vong, chấn thương nghiêm 
trọng, hành động tự sát và các trải nghiệm đau 
thương khác. 

OLEO luôn sẵn sàng hỗ trợ nếu quý vị có mối 
quan ngại cụ thể về hành động hoặc hành vi sai 
trái tiềm năng của nhân viên Văn Phòng Cảnh 
Sát Trưởng. Quý vị có thể liên lạc với OLEO bằng 
cách gọi điện đến số 206-263-8870 hoặc bằng 
cách gửi email đến OLEO@kingcounty.gov. 

Để biết thêm thông tin về hướng dẫn gửi đơn 
than phiền bằng ngôn ngữ bổ sung, hãy truy cập 
trang mạng của OLEO: kingcounty.gov/OLEO.

Quý vị cũng có thể nộp đơn than phiền trực 
tiếp lên Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng bằng cách 
gọi điện đến số 206-263-2525 hoặc truy cập: 
https://kingcounty.gov/depts/sheriff/about-us/
contact/complaint.aspx.

Văn Phòng Giám Sát Thi Hành Pháp Luật (Office 
of Law Enforcement Oversight, OLEO) có nhiệm vụ 
nâng tầm chất lượng cuộc sống của cư dân Quận 
King (King County) thông qua hoạt động giám sát 
độc lập của Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Quận King 
(Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng). Chúng tôi  hướng tới 
mục tiêu tăng cường thúc đẩy tiêu chuẩn thực thi 
pháp luật lấy cộng đồng làm động lực và dựa trên 
sự công bằng thông qua các đánh giá khách quan, 
điều tra độc lập và các khuyến nghị chính sách dựa 
trên bằng chứng.

Liên lạc với OLEO
Điện thoại: 206-263-8870

Email: OLEO@kingcounty.gov 

Web: kingcounty.gov/OLEO 

Ngôn ngữ không ngừng phát triển và các lựa chọn 
ngôn ngữ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc 
thúc đẩy các mục tiêu về công bằng, bình đẳng, 
công lý và trách nhiệm giải trình. Báo cáo này trình 
bày các thuật ngữ phù hợp với tài liệu nguồn gốc 
hoặc bảng phong cách ngôn ngữ của OLEO nhằm 
phản ánh các thuật ngữ một cách trung lập hơn, 
hòa nhập, lấy con người và cộng đồng làm trung 
tâm. Ví dụ : OLEO sử dụng các cụm từ như “cảnh 
sát nổ súng” được coi là trung lập hơn so với cụm 
từ “hành vi nổ súng liên quan đến cảnh sát”.104

Người lập báo cáo:
Lea Hunter, Katy Kirschner, Megan Kraft

Người biên tập báo cáo:
Liz Dop

Có sẵn các định dạng thay thế.
Hãy gọi đến số 206-263-8870 hoặc  
TTY: 711.

mailto:OLEO%40kingcounty.gov?subject=
http://kingcounty.gov/OLEO
https://kingcounty.gov/depts/sheriff/about-us/contact/complaint.aspx 
https://kingcounty.gov/depts/sheriff/about-us/contact/complaint.aspx 
mailto:oleo%40kingcounty.gov?subject=
http://www.kingcounty.gov/oleo
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Báo Cáo 
Tóm Tắt

Báo Cáo Tóm Tắt
Báo cáo này trình bày các thông báo có hiểu biết về sang chấn sau khi xảy ra sự cố nghiêm trọng, bao 
gồm việc tương tác với người thân và truyền thông công khai. “Sự cố nghiêm trọng” là thuật ngữ chung 
bao gồm ba tình huống bắt buộc phải thông báo.a Những sự cố này được xử lý khác nhau về mặt thủ 
tục điều tra và người được giao nhiệm vụ liên lạc với người thân và công chúng về hành vi: (1) sử dụng 
vũ lực gây chết người dẫn đến tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng,b (2) không sử dụng vũ lực gây 
chết người nhưng dẫn đến tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng và (3) tử vong hoặc chấn thương 
nghiêm trọng khi bị giam giữ mà không sử dụng vũ lực.

a 		 Báo cáo này thảo luận về các sự cố nghiêm trọng có thể cần thông báo có hiểu biết về sang chấn cho người thân và công chúng 
biết; báo cáo không đề cập đến những sự cố nghiêm trọng không gây tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng mà không cần 
thông báo, chẳng hạn như nổ súng mà không gây thương tích.

b 		 Tình trạng chính xác để kích hoạt điều tra độc lập là tổn thương cơ thể nghiêm trọng, tổn thương cơ thể nặng nề hoặc tử vong 
theo định nghĩa trong RCW 9A.04.110.

Vũ Lực Gây 
Chết Người

Luật pháp tiểu bang yêu cầu phải tổ chức điều tra độc lập về các vụ việc liên 
quan đến hành vi sử dụng vũ lực gây chết người dẫn đến tử vong, tổn thương 
cơ thể nặng nề hoặc tổn thương cơ thể nghiêm trọng. Văn Phòng Cảnh Sát 
Trưởng đã ra quyết định không liên lạc với người thân trong quá trình điều tra 
độc lập. Tuy nhiên, luật pháp tiểu bang yêu cầu cơ quan liên quan hoặc điều 
tra viên độc lập phải thông báo cho người thân biết về hành vi sử dụng vũ lực 
gây chết người, tùy vào bên nào thực hiện nhanh hơn. Đánh giá của OLEO về 
các sự cố nghiêm trọng gần đây liên quan đến Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng 
bao gồm một số trường hợp mà Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng có thể liên lạc 
với người thân của nạn nhân nhanh hơn các điều tra viên độc lập; ví dụ: nếu 
người thân của nạn nhân có mặt tại hiện trường hoặc chủ động liên hệ với 
nhân viên Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng. Nếu hành động của Văn Phòng Cảnh 
Sát Trưởng gây tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng cho người thân yêu, 
ngay cả khi không trực tiếp liên lạc với người thân thì Văn Phòng Cảnh Sát 
Trưởng vẫn phải chịu trách nhiệm sở hữu quy trình (tức là khởi tạo các chính 
sách mới). OLEO khuyến nghị nên tạo hướng dẫn chính sách mới cho các 
tương tác tiềm năng giữa nhân viên Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng và người 
thân sau khi xảy ra sự cố nghiêm trọng, bao gồm trường hợp sau khi kết thúc 
điều tra độc lập. Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng đưa ra một số hướng dẫn theo 
chính sách về cách truyền thông với công chúng bao gồm thông cáo báo chí 
và báo cáo công khai, nhưng đánh giá của OLEO về các thực hành tốt nhất 
và chính sách của cơ quan đồng cấp đã xác định một số lĩnh vực có thể cải 
thiện trong việc chuẩn hóa truyền thông với công chúng, đồng thời tăng khả 
năng tiếp cận và tính minh bạch của thông tin sự cố nghiêm trọng sau khi 
xảy ra sự kiện.

Vũ Lực Không Gây 
Chết Người

Theo luật pháp tiểu bang, hành vi sử dụng vũ lực không gây chết người 
nhưng dẫn đến tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng sẽ không kích hoạt 
điều tra độc lập, mặc dù nhu cầu tương tác có hiểu biết về sang chấn với 
người thân và công chúng là như nhau. Thực hành hiện tại của Văn Phòng 
Cảnh Sát Trưởng giao trách nhiệm chính về thông báo cho nhân viên bệnh 
viện và Giám Định Y Khoa, đây là điều OLEO cho là phù hợp, nhưng OLEO 
khuyến nghị nên xây dựng quy trình rõ ràng hơn để cung cấp thông tin cho 
nạn nhân của hành vi dùng vũ lực hoặc người thân theo yêu cầu.
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Tóm Tắt

Tử Vong hoặc 
Chấn Thương 
Nghiêm Trọng 
Trong Thời Gian 
Giam Giữ

Luật pháp tiểu bang không yêu cầu phải tiến hành điều tra độc lập đối với 
trường hợp tử vong trong thời gian giam giữ hoặc sự cố không liên quan đến 
hành vi sử dụng vũ lực dẫn đến chấn thương nghiêm trọng; tuy nhiên, Văn 
Phòng Cảnh Sát Trưởng đã thiết lập thông lệ yêu cầu tổ chức điều tra độc lập 
thành thông lệ tốt nhất. Do trước đây có một số điểm không nhất quán về việc 
thông báo cho người thân và công chúng, OLEO khuyến nghị nên hợp thức 
hóa các hoạt động điều tra độc lập đối với các sự cố nghiêm trọng khác và 
xây dựng tiêu chuẩn nhất quán cho việc thông báo có hiểu biết về sang chấn.

Bảng 1.  
Tổng quan về sự cố 
nghiêm trọng

Sự Cố Nghiêm Trọng Về Vũ Lực Các Sự Cố Nghiêm 
Trọng Khác

	• Bắn súng.
	• Bất kỳ hành vi sử dụng vũ lực nào gây tử 
vong hoặc chấn thương nghiêm trọng.

	• Một người tử vong hoặc 
cần phải nhập viện khi đang 
trong thời gian giam giữ.

	• Bất kỳ sự tiếp xúc nào khác 
dẫn đến nhập viện hoặc tử 
vong, như tai nạn xe cộ.

Hành vi sử dụng vũ 
lực gây chết người

Hành vi sử dụng vũ lực 
không gây chết người

Hành vi không sử 
dụng vũ lực

Mô tả Hành vi cố ý sử dụng vũ 
lực thông qua việc sử dụng 
súng hoặc bất kỳ biện pháp 
nào khác có khả năng gây 
tử vong hoặc chấn thương 
nghiêm trọng.

Hành vi sử dụng vũ lực ở 
mức độ trung bình hoặc mức 
thấp hơn không có khả năng 
hoặc không có ý định gây tử 
vong, nhưng có thể gây ra 
nguy cơ chấn thương hoặc 
tổn hại nghiêm trọng.

Không sử dụng vũ lực nhưng 
việc tiếp xúc với nhân viên Văn 
Phòng Cảnh Sát Trưởng có 
thể dẫn đến tử vong hoặc phải 
nhập viện.

Ví dụ Một cảnh sát bắn súng vào 
một người dân.

Một cảnh sát đấm, đá hoặc 
sử dụng súng điện CEW vào 
thường dân.

Một vụ tai nạn xe cộ liên quan 
đến cảnh sát khiến vài người 
phải nhập viện hoặc tử vong 
trong thời gian giam giữ như 
hành động tự sát.

Yêu cầu điều tra 
độc lập

Kích hoạt điều tra độc lập 
theo quy định của Đạo Luật 
Đào Tạo Thực Thi Pháp 
Luật và An Toàn Cộng Đồng 
(Law Enforcement Training 
and Community Safety Act, 
LETCSA).

Mặc dù không kích hoạt điều 
tra độc lập theo LETCSA, tuy 
nhiên, Văn Phòng Cảnh Sát 
Trưởng có quyền yêu cầu tổ 
chức điều tra độc lập.

Mặc dù LETCSA không yêu 
cầu, nhưng Văn Phòng Cảnh 
Sát Trưởng vẫn tổ chức điều 
tra độc lập trong trường hợp tử 
vong khi bị giam giữ.

Thông lệ thông báo Thông lệ hiện hành của Văn 
Phòng Cảnh Sát Trưởng là 
chuyển việc thông báo cho 
người thân của nạn nhân cho 
Đội Điều Tra Độc Lập và đưa 
ra một số hướng dẫn về chính 
sách liên lạc với công chúng, 
bao gồm thông cáo báo chí 
và báo cáo công khai.

Thông lệ hiện hành của Văn 
Phòng Cảnh Sát Trưởng là 
giao cho nhân viên bệnh viện 
và Giám Định Y Khoa chịu 
trách nhiệm thông báo cho 
người thân. Thông lệ thông 
báo công khai không nhất 
quán và không được chính 
thức hóa trong chính sách.

Trường hợp tử vong trong thời 
gian giam giữ, Văn Phòng 
Cảnh Sát Trưởng sẽ yêu cầu 
Giám Định Y Khoa hoãn gửi 
thông báo cho người thân của 
nạn nhân và tuân thủ thông 
lệ thông báo công khai tương 
tự như khi sử dụng vũ lực gây 
chết người. Ngoài ra, không 
có thông lệ chính thức nào về 
việc thông báo cho người thân 
hoặc công chúng.
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Khuyến Nghị 
Báo cáo này đưa ra các khuyến nghị sau (được giải thích chi tiết hơn ở trang 28) nhằm tăng 
cường thực hiện thông lệ về thông báo có hiểu biết về sang chấn và tính minh bạch cũng như 
tính nhất quán hơn trong dịch vụ của Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng đối với cộng đồng:

	

	

	

	

	

c		 Biên bản ghi nhớ sẽ điều chỉnh việc Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng tham gia xử lý các sự cố quan trọng khi có sự tham gia 
của Đội Điều Tra Độc Lập (Independent Investigation Team, IIT). 

1.	 

Xây dựng chính sách và đưa nội dung vào Biên Bản Ghi Nhớ để 
thông báo có hiểu biếtc về sang chấn và tương tác sau mỗi loại sự cố 
nghiêm trọng.

	• Thành lập nhóm tương tác với gia đình đa ngành chịu trách nhiệm 
thông báo với người thân sau khi xảy ra sự cố nghiêm trọng. Nhóm 
này cần:

	» Yêu cầu nhân viên tiếp xúc với người thân phải được hộ tống 
bởi người đại diện không phải là người thực thi pháp luật.

	» Yêu cầu gặp trực tiếp người thân bất cứ khi nào có thể.
	» Yêu cầu nhân viên tiếp xúc với người thân phải mặc 

thường phục. 
	» Cung cấp cho người thân tài liệu viết hoặc tờ thông tin.

	• Tổ chức đào tạo giao tiếp có hiểu biết về sang chấn cho 
nhân viên để sử dụng trong tình huống khẩn cấp.

2.	  
Hợp tác với các tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân trong Quận 
King để cung cấp các phản ứng có hiểu biết về sang chấn và giới thiệu 
với tổ chức cộng đồng có năng lực về văn hóa, công bằng.

3.	  
Làm rõ tính bảo mật hoặc thiếu tính bảo mật trong các tương tác 
giữa người thân và điều tra viên độc lập.

4.	  Công bố các biên bản của Đội Điều Tra Độc Lập trên trang mạng của 
Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng.

tiếp theo
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Khuyến Nghị tiếp theo

tiếp theo

	

	

	

5.	  

Tạo chính sách công bố thông tin trên phương tiện truyền thông sau khi 
xảy ra sự cố nghiêm trọng bao gồm:

	• Thời hạn thông báo.
	• Nội dung của thông cáo báo chí đầu tiên.
	• Mở rộng lệnh cấm công bố tiền án tiền sự.
	• Công bố tên của các cảnh sát.
	• Hướng dẫn chung về truyền thông đại chúng. 

6.	  Tạo chính sách phát video bao gồm phát cảnh quay sự cố quan trọng 
trong vòng 72 giờ và yêu cầu tính minh bạch trong quá trình ra quyết định.

7.	  Tạo cổng thông tin dữ liệu có dữ liệu dễ tiếp cận của tất cả sự cố 
nghiêm trọng.
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Giới 
Thiệu

Giới Thiệu
Trong hai đánh giá gần đây về các vụ nổ súng gây tử vong liên quan đến Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng, 
OLEO đã đưa ra khuyến nghị về chính sách nhằm cải thiện quá trình giao tiếp với gia đình và những 
người thân sau khi xảy ra sự cố nghiêm trọng.1 OLEO tiếp tục đàm thoại với người thân bị ảnh hưởng, 
những người nhấn mạnh rằng Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng cần áp dụng hệ thống thông báo chính thức 
do hậu quả của sự cố nghiêm trọng. Báo cáo theo dõi trình bày các khuyến nghị bổ sung về nghiên cứu 
và chính sách để cải thiện giao tiếp giữa Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng và các thành viên cộng đồng sau 
khi xảy ra sự cố nghiêm trọng và tăng cường triển khai các thông lệ tốt nhất có hiểu biết về sang chấn.

Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng đã tham gia xử lý 20 sự cố nghiêm trọng trong giai đoạn đánh giá kéo dài 
bốn năm của báo cáo này (tháng 1 năm 2019 - tháng 12 năm 2022), bao gồm các vụ việc người liên lạc 
phụ trách thực thi pháp luật liên quan đến hành vi sử dụng vũ lực gây chết người hoặc hành vi sử dụng vũ 
lực không gây chết người nhưng dẫn đến tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng và các sự cố nghiêm 
trọng khác, chẳng hạn như tử vong khi đang bị giam giữ hoặc chấn thương nghiêm trọng. Đằng sau mỗi 
sự cố này là cá nhân và những người thân của họ, bị ảnh hưởng cuộc sống và phải chịu đựng sang chấn 
nặng nề. Để chuẩn bị cho báo cáo này, OLEO đã trao đổi với một số người thân của nạn nhân và được 
chia sẻ rằng họ gặp khó khăn trong việc tiếp nhận thông tin và truyền thông về những diễn biến đã xảy ra 
với người thân của mình. Người thân thường ở trong tình thế rất dễ bị tổn thương; việc truyền thông trở 
nên nhạy cảm và rõ ràng hoặc thiếu giao tiếp có thể góp phần hoặc cản trở lớn đến khả năng chữa lành 
của họ. Sang chấn tiềm ẩn liên quan đến sự cố cơ quan thực thi pháp luật gây tử vong hoặc chấn thương 
nghiêm trọng cũng có thể ảnh hưởng đến cộng đồng rộng lớn hơn. Các hành vi bạo lực của cảnh sát có 
chú ý ảnh hưởng sâu sắc đến lòng tin của cộng đồng vào cơ quan thực thi pháp luật.2 Một cuộc khảo sát 
về cư dân Quận King cho thấy, “đảm bảo công chúng nhận được thông tin cập nhật kịp thời và chính xác 
về một vụ án sau khi xảy ra sự cố sử dụng vũ lực gây chết người” là một trong những vấn đề ưu tiên hàng 
đầu của cộng đồng đối với hoạt động giám sát của cảnh sát.3

Báo cáo của OLEO nhằm mục đích trả lời câu hỏi: Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng có thể sử dụng góc 
nhìn có hiểu biết về sang chấn để trao đổi với các thành viên cộng đồng sau khi xảy ra sự cố nghiêm 
trọng bằng cách nào? Báo cáo này xem xét bối cảnh pháp lý và chính sách điều chỉnh thông báo và 
truyền thông đại chúng sau khi xảy ra sự cố nghiêm trọng, chính sách hiện tại của Văn Phòng Cảnh 
Sát Trưởng và nghiên cứu quốc gia cũng như các thông lệ tốt nhất để kết hợp thông báo có hiểu biết 
về sang chấn; báo cáo này đưa ra kết luận bằng cách khuyến nghị chính sách mà Văn Phòng Cảnh Sát 
Trưởng có thể thực hiện để cải thiện các hoạt động truyền thông cho người thân và công chúng.

Lưu ý quan 
trọng về thuật 
ngữ vũ lực gây 
chết người và vũ 
lực không gây 
chết người.

!

Báo cáo này cũng như các chính sách và thủ tục có liên quan sử dụng 
các thuật ngữ vũ lực gây chết người và vũ lực không gây chết người. 
Điều quan trọng là phải làm rõ các thuật ngữ này được định nghĩa theo 
loại hình vũ lực được quy định sẵn theo luật tiểu bang và chính sách 
của Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng và không thay đổi theo kết quả của 
một sự cố. Ví dụ: nhân viên có thể sử dụng “vũ lực gây chết người” mà 
không gây tử vong hoặc chấn thương. Tương tự như vậy, nhân viên có 
thể sử dụng “vũ lực không gây tử vong” nhưng lại dẫn đến tử vong.

Chính điểm khác biệt này ảnh hưởng đến việc Đạo Luật Đào Tạo Thực 
Thi Pháp Luật và An Toàn Cộng Đồng có kích hoạt điều tra độc lập 
hay không.
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Quy Trình Thông Báo Hiện Tại
Phần này trình bày các quy trình thông báo hiện tại của Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng liên quan đến sự 
cố nghiêm trọng.4 Nếu áp dụng, chúng tôi đưa hướng dẫn từ Đạo Luật Đào Tạo Thực Thi Pháp Luật 
và An Toàn Cộng Đồng (LETCSA)5 và thông lệ tốt nhất từ Ủy Ban Đào Tạo Tư Pháp Hình Sự Tiểu Bang 
Washington (Washington State Criminal Justice Training Commission, WSCJTC)6:

Các Sự Cố Liên 
Quan Đến 
Vũ Lực Gây 
Chết Người

	• Cảnh sát thuộc Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng sử dụng vũ lực gây chết 
người và thông báo ngay cho cấp trên biết.7

	• Khi hiện trường đã an toàn và các biện pháp cứu sống tính mạng đã 
được áp dụng cho những chấn thương đe dọa tính mạng, Văn Phòng 
Cảnh Sát Trưởng sẽ liên hệ ngay với Đội Điều Tra Độc Lập (Independent 
Investigation Team, IIT).8

	» IIT là một nhóm các điều tra viên của cơ quan thực thi pháp luật có 
trình độ và được cấp giấy chứng nhận hành nghề, các chuyên gia 
hiện trường vụ án dân sự và ít nhất hai đại diện cộng đồng không 
phải là nhân viên cơ quan thực thi pháp luật liên quan để tiến hành 
điều tra các vụ việc sử dụng vũ lực gây chết người của cơ quan 
thực thi pháp luật. IIT được thành lập khi nhiều cơ quan thực thi 
pháp luật ký kết thỏa thuận bằng văn bản để điều tra các vụ việc 
cơ quan thực thi pháp luật sử dụng vũ lực gây chết người tại khu 
vực địa lý của mình. Một cơ quan thực thi pháp luật duy nhất có thể 
thực hiện chức năng điều tra độc lập, với điều kiện đây không phải 
là cơ quan có liên quan.9  
 

Ba IIT đã làm việc cho Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng trong giai đoạn 
đánh giá 2019-2022, như đã nêu trong Bảng 2 ở trang tiếp theo.

Hình 1. Quy trình thông báo hiện tại về sự cố liên quan đến vũ lực gây chết người

IIT sẽ tiếp quản 
hiện trường khi 

đến nơi.

Người liên lạc với gia đình 
sẽ xác định, tìm kiếm và 

thông báo cho người thân 
phù hợp sớm nhất có thể.

Trong suốt quá trình điều tra, 
yêu cầu người đại diện IIT cung 
cấp thông tin cập nhật cho công 
chúng và giới truyền thông mỗi 

tuần một lần.

Văn Phòng Cảnh 
Sát Trưởng chịu trách 

nhiệm thông báo cho 
công chúng. Họ không 

chịu trách 
nhiệm nhiều 
về việc thông 

báo cho 
người thân.

IIT chỉ định người liên 
lạc với gia đình trong 

vòng 24 giờ sau khi tiếp 
quản hiện trường.

Văn phòng Cảnh Sát 
Trưởng liên hệ ngay 
với Đội Điều Tra Độc 

Lập (IIT).

Cảnh sát thuộc văn phòng 
Cảnh Sát Trưởng thông báo 
ngay cho cấp trên biết sau 
khi xảy ra hành vi sử dụng 

vũ lực gây chết người.

IIT
IIT
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Bảng 2. Đội Điều Tra Độc Lập (IIT) phục vụ Quận King

IIT Đội Điều Tra 
Vũ Lực Seattle 
(Seattle Force 
Investigations 
Team)

Đội Điều Tra Vũ Lực Độc Lập 
(Independent Force Investigations 
Team) - Quận King

Đội Điều Tra Độc 
Lập Valley (Valley 
Independent 
Investigations Team)

Các cơ 
quan 
trực 
thuộc IIT

Sở Cảnh 
Sát Seattle 
(Seattle Police 
Department)

Sở Cảnh Sát Phía Bắc Quận King 
Bellevue, Clyde Hill, Duvall, Issaquah, 
Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Quận King, 
Kirkland, Lake Forest Park, Medina, 
Mercer Island, Redmond, Snoqualmie/
North Bend, Trường Đại Học Washington 
(University of Washington) và Cảnh 
Sát Tuần Tra Tiểu Bang Washington 
(Washington State Patrol)

Sở Cảnh Sát Phía Nam 
Quận King  
Auburn, Des Moines, 
Federal Way, Kent, 
Port of Seattle, Renton 
và Tukwila

	» An Phải hoàn thành điều tra hình sự độc lập bất cứ khi nào có hành vi sử dụng vũ lực 
gây chết người của một viên chức cơ quan thực thi pháp luật dẫn đến thương tích cơ 
thể nghiêm trọng,10 thương tích cơ thể nặng nề,11 hoặc tử vong.12,13,e 

	» Vào thời điểm này của sự cố, Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng có quyền thông báo cho 
người thân của đối tượng bị sử dụng vũ lực.f Tuy nhiên, nhân viên Văn Phòng Cảnh Sát 
Trưởng đã chỉ ra rằng không có chính sách nào trong Sổ Tay Lệnh Chung (GOM) liên 
quan đến việc thông báo sự cố nghiêm trọng và thông lệ hiện tại là hoãn mọi thông báo 
cho IIT được chỉ định,14 ngay cả trong trường hợp Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng có thể 
gửi thông báo sớm hơn IIT.15, g 

	• Khi IIT đến, Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng phải từ bỏ quyền kiểm soát hiện trường.16 

	• Mặc dù không tham gia nhiều vào việc thông báo cho người thân, nhưng Văn Phòng Cảnh 
Sát Trưởng chịu trách nhiệm thông báo cho công chúng. Thông lệ là ngay sau khi xảy ra sự 
cố (thường là trong vòng vài giờ), Cán Bộ Thông Tin Công Cộng của Văn Phòng Cảnh Sát 
Trưởng sẽ ban hành thông cáo báo chí thường bao gồm các nội dung:
	» Thông báo về việc xảy ra sự cố và thông tin chung liên quan đến bản chất của sự kiện 

và đối tượng bị sử dụng vũ lực (độ tuổi, giới tính, tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp và 
tiền án);

	» Thông tin chi tiết chung về hành vi phạm tội bị cáo buộc và các tình tiết liên quan đến 
vụ bắt giữ bao gồm chống cự, truy đuổi và tàng trữ vũ khí;

	» Vị trí của sở chỉ huy hoặc thông tin liên lạc khác của Cán Bộ Thông Tin Công Cộng hoặc 
giám sát viên thực địa;

	» Tình trạng của những người liên quan;
	» Có gọi điện cho bộ phận hỗ trợ y tế hoặc Giám Định Y Khoa đến hiện trường không;

e 		 Những ca tử vong trong thời gian giam giữ không liên quan đến hành vi sử dụng vũ lực của Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng sẽ không 
tự động kích hoạt IIT. Trước đây, bản chất gây tử vong của những sự cố này (mặc dù không có hành vi sử dụng vũ lực) đã khiến Văn 
Phòng Cảnh Sát Trưởng thực hiện các hoạt động thông báo không nhất quán như được chứng minh trong Phụ Lục I. 

f 		 “Thành viên gia đình của người bị sử dụng vũ lực gây chết người sẽ nhận được thông báo ngay khi cơ quan liên quan hoặc IIT có thể 
xác định được vị trí, tùy vào đơn vị nào thực hiện nhanh hơn.” (WAC 139-12-030(3)(b)) 

g		 Trong các cuộc phỏng vấn, nhân viên Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng cho biết hoạt động này dựa trên cách diễn giải luật pháp tiểu bang.
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	» Số lượng và loại tài nguyên của sở cảnh sát được sử dụng/phân bổ (ví dụ: TAC-30, K-9, 
Người Đàm Phán, v.v.), trừ khi việc làm như vậy gây cản trở cuộc điều tra;

	» Phong tỏa đường cao tốc hoặc đường bộ lớn và di tản; và
	» IIT được giao nhiệm vụ điều tra.17

	• IIT chỉ định người liên lạc với gia đình trong vòng 24 giờ sau khi tiếp quản hiện trường.18

	» Nếu người bị sử dụng vũ lực gây chết người được cho là thành viên của một bộ lạc 
được liên bang công nhận, một thành viên của IIT sẽ được chỉ định làm người liên lạc 
của bộ lạc trong vòng 24 giờ đầu tiên và thông báo cho bộ lạc (hoặc đại diện do bộ lạc 
lựa chọn) biết về mọi diễn biến quan trọng của cuộc điều tra.19

	• Người liên lạc với gia đình xác định, định vị và thông báo cho người thân phù hợp của người 
bị sử dụng vũ lực gây chết người càng sớm càng tốt để đảm bảo người thân đó:
	» Được thông báo, nếu có thể, trước khi biết thông tin về sự cố từ báo chí, mạng xã hội, 

bạn bè hoặc hàng xóm.
	– Người thân phải được thông báo về vụ tử vong sau khi tham khảo ý kiến của nhân viên điều 
tra những vụ tử vong bất thường hoặc Giám Định Y Khoa. Giám Định Y Khoa có thể tham gia 
sớm hơn vào quá trình này nếu gặp khó khăn trong việc xác định danh tính người đã khuất.20 
Họ cũng có thể làm việc với các điều tra viên và giới truyền thông để nhận dạng di hài.21

	» Có phương pháp truyền thông trực tiếp đáng tin cậy với người liên lạc và IIT.
	» Được cập nhật thông tin về quá trình điều tra, ngay cả khi không có thông tin mới nào 

cần báo cáo.
	» Được thông báo kịp thời về những diễn biến quan trọng của cuộc điều tra, bao gồm 

thông cáo báo chí. 
	» Được hỗ trợ phối hợp với người hỗ trợ bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân nếu có, đặc biệt là 

khi có yêu cầu của người thân.
	» Nhận hỗ trợ về mọi thông tin liên lạc và/hoặc quyền tiếp cận di hài của người 

đã khuất.22

	• Trong suốt quá trình điều tra, yêu cầu người đại diện IIT cung cấp thông tin cập nhật cho 
công chúng và giới truyền thông mỗi tuần một lần ngay cả khi không có thông tin mới.23 
Các bản cập nhật tập trung vào quá trình điều tra chứ không phải nội dung điều tra (bằng 
chứng, tuyên bố, báo cáo của cơ quan thực thi pháp luật, v.v.).
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Các Sự Cố Liên 
Quan Đến Vũ 
Lực Không 
Gây Chết 
Người và các 
Sự Cố Nghiêm 
Trọng Khác

Các trường hợp tiếp xúc với cảnh sát thuộc Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng liên 
quan đến mức độ vũ lực thấp hơn không gây tử vong hoặc không liên quan 
đến bất kỳ hành vi sử dụng vũ lực nào nhưng dẫn đến tử vong hoặc chấn 
thương nghiêm trọng — như tai nạn xe cộ hoặc hành động tự sát khi bị giam 
giữ — sẽ không tuân theo cùng một quy trình thông báo được nêu ở trên. Nhân 
viên Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng cho biết trong một số trường hợp mà họ tin 
rằng rất hữu ích khi tăng cường tính minh bạch, họ có thể quyết định gọi điện 
cho IIT để điều tra, trong trường hợp đó, thủ tục thông báo có thể tương tự 
nhau.24 Tuy nhiên, nếu IIT không tham gia, thì sẽ có những cân nhắc phức tạp 
về quyền riêng tư của cá nhân liên quan và trách nhiệm của Văn Phòng Cảnh 
Sát Trưởng để xác định ai là người được giao nhiệm vụ thông báo cho người 
thân và công chúng. Thông lệ hiện hành về việc thông báo trong những sự 
cố này, mặc dù không được bất kỳ chính sách chính thức hoặc luật tiểu bang 
nào hướng dẫn, thường liên quan đến các bên liên quan khác như nhân viên 
bệnh viện (nhân viên xã hội hoặc chuyên gia y tế) hoặc Giám Định Y Khoa với 
sự tham gia hạn chế hoặc không có sự tham gia từ phía Văn Phòng Cảnh Sát 
Trưởng, mặc dù điều đó có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh.25

Thông Báo Sự Cố 
Trên Thực Tế

Tóm tắt: Đánh giá của OLEO chỉ ra rằng hoạt động thông báo cho 
người thân không phải lúc nào cũng tuân thủ các quy trình nêu trên 
và Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng không gửi thông báo cho công chúng 
trong phần lớn các sự cố quan trọng được xem xét.

Thông Báo Cho 
Người Thân

Để hiểu rõ hơn về cách thức quy trình thông báo ảnh hưởng đến 
những người nhận được tin tức về vụ tử vong hoặc chấn thương 
nghiêm trọng của người thân yêu, OLEO đã nỗ lực liên hệ với các 
đối tượng bị bạo lực và người thân bị ảnh hưởng bởi các sự cố 
nghiêm trọng của Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng trong giai đoạn 
đánh giá 2019-2022 và sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia về 
vấn đề này ngoài khu vực pháp lý của Quận King. Qua các cuộc phỏng vấn, 
chuyên gia về chủ đề này, Soniano Joseph - nhà sáng lập MyAdvocateh và là 
cư dân khu vực Seattle, người đã mất con trai Giovonn Joseph-McDade vào 
năm 2017 khi cậu bé bị Cảnh Sát Kent bắn chết, chia sẻ rằng bà chưa bao 
giờ được cơ quan thực thi pháp luật liên hệ về cái chết của con trai mình và 
bà chỉ biết điều đó thông qua gia đình chồng và phương tiện truyền thông.26 
Sheno nói về việc bà hoàn toàn không nhận được sự minh bạch liên quan 
đến vụ việc mặc dù đã nhiều lần liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật để xin 
thông tin.

Cái chết của Joseph-McDade không liên quan đến Văn Phòng Cảnh Sát 
Trưởng và xảy ra trước khi LETCSA27 được thực hiện, điều này đã thay đổi 
đáng kể các thông lệ thông báo sau sự cố nghiêm trọng. Tuy nhiên, đánh giá 
có hệ thống của OLEO về vụ nổ súng vào Anthony Chilcott năm 2019 và các 
sự cố sau đó đã tiết lộ những lo ngại tương tự về cách thông báo cho người 
thân, cho thấy rằng ngay cả sau khi triển khai LETCSA, vẫn cần phải cải thiện 
các thông lệ tại Quận King.28 

h		 MyAdvocate là tổ chức phi lợi nhuận đặt trụ sở tại Washington với sứ mệnh “cung cấp nguồn lực và hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng 
bởi việc cơ quan thực thi pháp luật sử dụng vũ lực gây chết người ở Washington và thực hiện hành động để hỗ trợ khôi phục công lý 
cũng như cải cách nhằm thay đổi nền văn hóa của cảnh sát”. Tìm hiểu thêm thông tin tại https://myadvocatewa.org/. 

https://myadvocatewa.org/
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Thông Báo Cho 
Người Thân  
tiếp theo

Người thân của Anthony Chilcott đã nghe thông tin về vụ cảnh 
sát nổ súng và nghi ngờ có liên quan đến người thân của họ, 
Chilcott. Họ đã liên lạc với tổng đài 911 nhưng chỉ nhận được 
thông tin hạn chế. Anh họ của Chilcott bày tỏ lo ngại về sức 
khỏe tâm thần của mẹ Chilcott và yêu cầu một người họ hàng luôn ở bên 
mẹ Chilcott khi bà nhận được tin Chilcott qua đời. Tuy nhiên, không rõ thông 
tin này có được chuyển đến Văn Phòng Giám Định Y Khoa Quận King hay 
không và cuối cùng, họ đã thông báo cho mẹ của Chilcott biết rằng con trai 
bà đã qua đời. Sau đó, LEO và Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng biết rằng mẹ của 
Chilcott đã rất buồn bã vì không có nhân viên nào của Văn Phòng Cảnh Sát 
Trưởng liên lạc với bà ngay từ đầu.

OLEO đã xem xét cơ sở dữ liệu của Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng, IAPro, theo 
dõi tất cả hồ sơ liên quan đến hành vi sử dụng vũ lực, các sự cố nghiêm trọng 
và các cuộc điều tra hành vi sai trái nội bộ, để tìm hiểu xu hướng về thời điểm 
và cách thức liên lạc của Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng với các bên liên quan 
đến sự cố nghiêm trọng và lĩnh vực tiềm năng cần cải thiện. Từ hồ sơ vụ án 
của IAPro, OLEO không tìm thấy tiêu chuẩn nhất quán nào để ghi chép quá 
trình thông báo cho người thân trong các sự cố quan trọng trong thời gian 
xem xét (chi tiết trong Phụ Lục I). Trong số 20 vụ việc được xem xét, có bốn 
trường hợp có tài liệu về việc thông báo chính thức cho người thân. Có vẻ 
như Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng chỉ thông báo về một trường hợp duy nhất 
(ART2019-003) và ba thông báo do điều tra viên độc lập thực hiện. Trường hợp 
Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng đưa ra thông báo là vụ tử vong khi đang bị giam 
giữ, không phải do cảnh sát thuộc Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng sử dụng vũ lực 
và do đó sẽ không thúc đẩy việc mở một cuộc điều tra độc lập.29 Trong trường 
hợp này, các tài liệu cho thấy Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng đã liên lạc với người 
thân sau khi điều tra viên nhận thấy có bên thứ ba không rõ danh tính đang cố 
gắng đột nhập vào nơi cư trú của người đã khuất.30 

Hai trường hợp (ART2020-006 và ART2020-008) có báo cáo đầy đủ của 
người liên lạc với gia đình trực thuộc đơn vị điều tra độc lập, ghi lại thông tin 
liên lạc giữa điều tra viên và người thân. Theo luật tiểu bang,31 các báo cáo 
này ghi lại quá trình liên lạc giữa gia đình và người thân, cung cấp dịch vụ 
giáo sĩ, cung cấp thông tin cơ bản về các thủ tục điều tra độc lập đồng thời 
thường xuyên cập nhật thông tin và tạo cơ hội xem xét các thông cáo báo 
chí hàng tuần trước khi phân phối.
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Thông Báo 
Công Khai

Để hiểu rõ hơn cách thức công chúng biết về những sự 
kiện này, OLEO đã xem xét phương thức truyền thông công 
khai (thông cáo báo chí, báo cáo của Cảnh sát trưởng, v.v.) 
liên quan đến những sự cố này được thu thập thông qua từ 
khóa tìm kiếm trên internet và yêu cầu hồ sơ chính thức. Hiện có sự không 
nhất quán lớn trong hoạt động truyền thông công khai của Văn Phòng Cảnh 
Sát Trưởng về những sự cố này. Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng không cung 
cấp thông báo công khai đối với 9/20 sự cố được xem xét. Trong số 20 sự 
cố đó, OLEO chỉ có thể có được sáu thông cáo báo chí do Văn Phòng Cảnh 
Sát Trưởng đưa ra (xem Phụ Lục I để biết thêm thông tin chi tiết). Đáng chú 
ý là không phải tất cả các hồ sơ này đều dễ dàng tiếp cận công khai; một số 
hồ sơ chỉ có thể có được bằng cách trực tiếp yêu cầu Văn Phòng Cảnh Sát 
Trưởng cung cấp hồ sơ. Điều này có thể đồng nghĩa với việc Văn Phòng Cảnh 
Sát Trưởng không đưa ra thông cáo nào với báo chí về các sự cố còn lại 
hoặc những hồ sơ đó không còn nữa. Ngoài ra, OLEO đã báo cáo mối quan 
ngại về việc công khai kịp thời các đoạn video ghi lại những sự cố quan trọng 
hoặc việc thừa nhận sự tồn tại của các đoạn video đó và lý do tại sao không 
thể công bố những đoạn video đó.32 Ví dụ: Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng chưa 
bao giờ thông báo với công chúng về đoạn phim ghi lại sự việc cảnh sát nổ 
súng gây tử vong vào ngày 14 tháng 4 năm 2022, cũng không yêu cầu IIT 
công bố đoạn phim đó sau khi Văn Phòng Công Tố không còn phản đối và 
cũng không công bố đoạn video sau khi cuộc điều tra độc lập kết thúc.33
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Thông Lệ 
Tốt Nhất

Thông Báo Cho Người Thân | Thông Báo Công Khai

Thông Lệ Tốt Nhất
Phần này trình bày các thông lệ tốt nhất về giao tiếp có hiểu biết về sang chấn liên quan đến các sự cố 
nghiêm trọng như được tìm thấy trong tài liệu nghiên cứu và thông qua phỏng vấn với các chuyên gia 
trong lĩnh vực quyền công dân, học thuật, luật pháp, sức khỏe tâm thần và quyền lợi của nạn nhân.34 
Những kết quả này được chia thành hai loại, trong đó nêu chi tiết các thông lệ thông báo tốt nhất 
cho: (1) những người thân của người bị cơ quan thực thi pháp luật gây chấn thương hoặc giết hại và 
(2) công chúng. Có một số yếu tố trong hoạt động hiện tại của Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng phù hợp 
với những thông tin OLEO phát hiện trong nghiên cứu của chúng tôi; các lĩnh vực có khả năng cải thiện 
được đề cập trong phần khuyến nghị bên dưới.

Thông Báo Cho 
Người Thân

Khoảnh khắc biết tin người thân qua đời là khoảnh khắc vô cùng 
quan trọng, có khả năng giúp người thân chữa lành vết thương 
hoặc làm trầm trọng thêm sang chấn của họ.35, 36 Mặc dù nhu 
cầu của người thân và những thách thức trong mỗi tình huống 
là khác nhau, phần này sẽ trình bày kết quả nghiên cứu về các 
thông lệ tốt nhất để gửi thông báo có hiểu biết về sang chấn.

Ai nên gửi 
thông báo?

Tóm tắt: Nghiên cứu cho thấy nhiều ý kiến khác nhau về sự tham gia của 
cơ quan thực thi pháp luật trong quá trình thông báo, nhưng lại có sự đồng 
thuận rằng luôn cần có một chuyên gia không phải là người thực thi pháp luật 
có hiểu biết về chấn thương để giúp truyền đạt tin tức khó khăn đến người 
thân của những người bị cơ quan thực thi pháp luật gây chấn thương nghiêm 
trọng hoặc giết hại. 

Các chuyên gia được OLEO phỏng vấn đã bày tỏ nhiều quan điểm khác nhau 
về việc ai nên thông báo tin người thân đã bị cơ quan thực thi pháp luật gây 
chấn thương nghiêm trọng hoặc giết hại. Nhiều người khuyến nghị cơ quan 
thực thi pháp luật hạn chế hoặc không nên tham gia, thường viện dẫn rằng 
cần phải có chương trình đào tạo có hiểu biết về sang chấn chuyên sâu hơn.37 
Nếu cơ quan thực thi pháp luật vào cuộc, các chuyên gia khuyến cáo nên có 
sự tham gia của chuyên gia sức khỏe tâm thần có năng lực về văn hóa và hiểu 
biết về sang chấn.38 Vì việc tương tác với cơ quan thực thi pháp luật có thể làm 
trầm trọng thêm sang chấn cho người thân của nạn nhân - đặc biệt là ở những 
cộng đồng có truyền thống bị cơ quan thực thi pháp luật gây chấn thương 
hoặc ngược đãi - nên một số người được phỏng vấn khuyến nghị nên giao việc 
thông báo cho một bên thứ ba trung lập được đào tạo về giao tiếp có hiểu biết 
về sang chấn như điều tra viên độc lập, nhân viên liên lạc gia đình, giáo sĩ hoặc 
người ứng cứu dân sự.39 Một chuyên gia cũng đề cập rằng có những cá nhân 
có cùng giới tính, chủng tộc và/hoặc nền tảng văn hóa với đối tượng bị bạo lực 
và/hoặc người thân có thể hữu ích để dễ dàng tương tác hơn.40

Chuyên gia lưu ý rằng một số thành viên cộng đồng muốn cơ quan thực thi 
pháp luật tham gia cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên cho người thân 
trong suốt quá trình điều tra.41 Một người được phỏng vấn chia sẻ rằng các 
vòng tròn công lý phục hồi42 hoặc quá trình hòa giải có thể mang lại lợi ích nếu 
đối tượng bị bạo lực và/hoặc người thân bày tỏ mong muốn tham gia.
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Thông Lệ 
Tốt Nhất

Thông Báo Cho Người Thân | Thông Báo Công Khai

Ai nên gửi 
thông báo? 
tiếp theo

Trách nhiệm gửi thông báo tử vong rất nặng nề và nhóm thông 
báo sẽ phải chịu căng thẳng và sang chấn gián tiếp. Để giảm bớt 
căng thẳng và sang chấn gián tiếp có thể phát sinh khi truyền tải 
tin tức khó khăn và chứng kiến sang chấn của người thân, Bộ Tư 
Pháp Hoa Kỳ (U.S. Department of Justice) và các bên khác khuyến nghị đưa 
ra một chính sách rõ ràng của bộ, chuẩn bị đầy đủ và hỗ trợ cho nhóm thông 
báo, đồng thời phải có ít nhất hai người có mặt để truyền tải thông báo.43 Sự 
có mặt của hai thành viên cho phép một người đảm nhiệm vai trò là người 
giao tiếp chính và người kia nhận thức rõ môi trường xung quanh, chuẩn bị 
cho phản ứng đầy cảm xúc của người thân và hỗ trợ về mặt cảm xúc cho 
đồng nghiệp.44, 45

Nên gửi thông 
báo khi nào?

Tóm tắt: Thông báo cần được gửi đến người thân sớm nhất có thể.

Tài liệu ghi rõ rằng người thân phải được thông báo trong thời gian sớm nhất 
có thể sau khi xảy ra sự cố và phải trì hoãn công bố bất kỳ thông tin nào cho 
giới truyền thông cho đến khi đã thông báo cho người thân.46,47,48 Nhu cầu 
thông báo kịp thời đã có từ lâu và được công nhận rộng rãi. Năm 1990, Liên 
Hợp Quốc (United Nations) đã ban hành hướng dẫn “đảm bảo rằng người 
thân hoặc bạn bè thân thiết của người bị thương hoặc bị ảnh hưởng sẽ được 
thông báo sớm nhất có thể” sau khi sử dụng vũ lực.49 

Các chuyên gia mà chúng tôi phỏng vấn đều nhất trí và cho rằng nên tiến 
hành thông báo càng sớm càng tốt để đảm bảo người thân của họ không 
biết về cái chết hoặc chấn thương nghiêm trọng của người thân thông qua 
phương tiện truyền thông.50 Việc cung cấp thông tin kịp thời cũng quan trọng 
như việc đảm bảo thông tin được chia sẻ là chính xác, vì vậy những người 
được phỏng vấn lưu ý rằng nhóm thông báo nên cân bằng hai ưu tiên này, 
đồng thời phải rõ ràng, trực tiếp và trung thực khi truyền đạt dù cho thông tin 
chi tiết về sự cố vẫn chưa được biết.51 Những người được phỏng vấn khi nói 
về trải nghiệm của những cá nhân mà họ đã làm việc cùng cho biết những 
cuộc gặp gỡ tích cực với cơ quan thực thi pháp luật sẽ diễn ra khi người thân 
của họ cảm thấy được thông báo.52
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Tốt Nhất

Thông Báo Cho Người Thân | Thông Báo Công Khai

Cách thức gửi thông 
báo như thế nào?

Tóm tắt: Thông báo cần được điều chỉnh theo nhu cầu riêng của 
những người nhận tin tức và nên theo sau sự giới thiệu đến các 
nguồn lực trong cộng đồng để cung cấp hỗ trợ bổ sung.

Đối tượng chịu tác động của vũ lực và người thân có thể cần nhiều sự hỗ trợ 
để giải quyết hậu quả về mặt thể chất, tình cảm, pháp lý và xã hội do sự cố 
nghiêm trọng gây ra. Để đảm bảo năng lực văn hóa và tính linh hoạt cho các 
nhóm cụ thể, điều quan trọng là phải tổ chức đào tạo, xem xét nhu cầu và 
quan điểm riêng của nhiều cộng đồng khác nhau nơi cơ quan thực thi pháp 
luật phục vụ.53 Nhóm thông báo nên tìm kiếm thông tin về những người sống 
sót và người thân và điều chỉnh cách tiếp cận để truyền đạt thông báo. Ví dụ: 
nếu người thân là người cao tuổi hoặc có tình trạng sức khỏe thể chất hoặc 
tinh thần có thể bị ảnh hưởng do nhận được tin tức khó khăn, nhóm thông 
báo có thể phân công các chuyên gia sức khỏe tâm thần hoặc dịch vụ y tế 
khẩn cấp hoặc đảm bảo những người thân yêu khác có mặt khi truyền đạt 
tin tức.54 

Hầu hết các nguồn, bao gồm các chuyên gia mà chúng tôi phỏng vấn, đều khuyến nghị rằng 
thông báo về tử vong:

	• Chỉ nên gửi trực tiếp và thông báo qua 
điện thoại sẽ chỉ là giải pháp cuối cùng. 

	• Được thực hiện khi người thân không 
ở một mình55 nhưng không có trẻ em ở 
gần đó.56 

	• Được thực hiện khi mặc thường phục 
(không mặc đồng phục).57 

	• Sử dụng tên của người đã khuất và 
không bao giờ sử dụng các cụm từ như 
“đối tượng”, “nghi phạm”, “thi thể” hoặc 
“di hài”. 

	• Hãy nói rõ ràng và sử dụng những câu 
như “Tôi rất tiếc, nhưng người thân của 
quý vị đã qua đời” thay vì những câu 
nói chung chung như “đã mất”, “đã đi” 
hoặc “không còn ở bên chúng tôi nữa” 
vì chúng có thể gây nhầm lẫn.58 

	• Cung cấp càng nhiều thông tin chi tiết 
về vụ việc càng tốt để có thể giải đáp 
mọi thắc mắc của người thân.

	• Hãy nêu rõ thông tin nào có thể và 
không thể được công bố trong quá 
trình điều tra sơ bộ.59, 60, 61 

	• Không tập trung vào bất kỳ hành vi sai 
trái hoặc biện minh cho hành động nào 
của cơ quan thực thi pháp luật vì điều 
này chỉ làm mất nhân tính và hình sự 
hóa nạn nhân. 

	• Tránh dùng từ “khóa sổ”. Mặc dù bản 
thân từ này không có hại, nhưng nó 

	• có thể trở nên có hại khi được dùng để 
biện minh cho cách thức hoàn thành 
một quy trình.62 

	• Hãy cân nhắc sử dụng hình thức giao 
tiếp phi ngôn ngữ. Trong một số nền văn 
hóa, ngôn ngữ cơ thể và giao tiếp bằng 
mắt thường có thể có tác động mạnh 
hơn lời nói khi thể hiện bản thân.63

	• Sử dụng phiên dịch viên hoặc biên dịch 
viên để đảm bảo quyền tiếp cận công 
bằng và giao tiếp hiệu quả64 



17Văn Phòng Giám Sát Cơ Quan Thực Thi Pháp Luật Quận King • 2024 17

Thông Lệ 
Tốt Nhất

Thông Báo Cho Người Thân | Thông Báo Công Khai

Cách thức gửi thông 
báo như thế nào? 
tiếp theo

Những người thông báo cho người thân cần biết rằng sau khi 
nhận được tin tức đau thương, mọi người có thể không xử lý 
hoặc không thể nhớ thêm thông tin. Nhiều nguồn khuyến nghị 
nên để lại cho người thân các tài nguyên, thông tin bằng văn bản 
hoặc tờ thông tin về quy trình và các bước tiếp theo, cũng như người liên lạc 
với sở cảnh sát để theo dõi thêm.65, 66 Bất kỳ tài liệu bằng văn bản nào phải 
dễ tiếp cận với các trình độ đọc viết khác nhau và được cung cấp bằng ngôn 
ngữ chính của cá nhân đó.67 

Ngoài ra, tất cả những người được phỏng vấn đều nhấn mạnh tầm quan 
trọng của việc chủ động giới thiệu đến các nguồn lực cộng đồng để được 
hỗ trợ về sức khỏe tinh thần và dịch vụ xã hội. Những người được phỏng 
vấn68 cho rằng các tài nguyên cụ thể cho các sự cố nghiêm trọng thường 
rất khó tìm, vì hầu hết tài nguyên hỗ trợ nạn nhân không được thiết kế riêng 
cho người thân và những người sống sót sau hành vi bạo lực của cảnh sát 
mà thay vào đó dành cho các nạn nhân của nạn bạo hành giữa các cá nhân 
không liên quan đến cơ quan thực thi pháp luật như bạo lực gia đình, tấn 
công tình dục và ngược đãi trẻ em. Nếu sự cố nghiêm trọng gây ra chấn 
thương nghiêm trọng nhưng không gây tử vong, những người được phỏng 
vấn cho biết các tài nguyên cần tập trung vào điều hướng các dịch vụ xã hội 
như an sinh xã hội, tình trạng khuyết tật và các chương trình trợ cấp tài chính 
khác. Các nguồn lực này có thể hỗ trợ thực hiện nhu cầu cơ bản về tiếp cận 
thực phẩm, chăm sóc trẻ em và nhà ở nếu mất thu nhập hoặc mất việc làm 
do tình trạng khuyết tật thể chất tạm thời hoặc vĩnh viễn cũng như phối hợp 
với chủ sử dụng lao động về chế độ nghỉ phép y tế, hỗ trợ y tế cho các trường 
hợp chấn thương về thể chất, bồi thường cho nạn nhân tội phạm, các nguồn 
lực pháp lý để điều hướng các thủ tục tố tụng và các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân 
khác. Nếu sự cố liên quan đến tử vong, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ hỗ 
trợ tài chính để hỗ trợ thực hiện nhu cầu chôn cất và tang lễ/tưởng niệm phù 
hợp với truyền thống văn hóa cụ thể của đối tượng bị bạo lực. Các nhu cầu 
bổ sung có thể bao gồm hỗ trợ yêu cầu cung cấp hồ sơ công khai để tiếp 
cận cảnh quay từ camera đeo trên người và kết nối với cộng đồng vận động 
địa phương, nơi tạo cơ hội chữa lành thông qua tham gia vào các nỗ lực hoạt 
động. Nhóm thông báo nên tránh đưa ra giả định về nhu cầu cá nhân của đối 
tượng bị bạo lực và cần phải lắng nghe ý kiến từ người thân bị ảnh hưởng để 
đảm bảo họ có quyền tiếp cận các nguồn lực phù hợp nhất để hỗ trợ họ.69
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Cách các sở ban 
ngành trực thuộc cơ 
quan thực thi pháp 
luật khác quản lý 
việc thông báo sự 
cố nghiêm trọng 
cho người thân như 
thế nào?

Tóm tắt: Hầu hết các sở ban ngành đều không có chính sách 
thông báo cho người thân sau khi xảy ra sự cố nghiêm trọng. Tuy 
nhiên, khi các cơ quan này có hướng dẫn chính sách liên quan, 
hướng dẫn đó sẽ phù hợp với các thông lệ tốt nhất về cách truyền 
đạt kịp thời, tôn trọng và rõ ràng, có sự tham gia của cả nhóm chuyên gia 
thuộc cơ quan thực thi pháp luật và các chuyên gia khác.

OLEO đã xem xét các chính sách của tám cơ quan thực thi pháp luật ngang 
sở tại Washington và tám cơ quan khác trên khắp Hoa Kỳ.i Nhìn chung, hầu 
hết các chính sách của sở được xem xét đều không bao gồm các quy trình 
rõ ràng về việc truyền thông với người thân sau khi xảy ra sự cố nghiêm 
trọng. Tuy nhiên, Cục Cảnh Sát Portland (Portland Police Bureau) (Oregon) 
đã thừa nhận tác động đau thương của việc cơ quan thực thi pháp luật sử 
dụng vũ lực đối với người thân và cộng đồng trong chính sách sử dụng vũ 
lực gây chết người, cơ quan này cho hay:

“Cục cũng hiểu được tác động của những sự cố đau thương này 
đối với gia đình và cộng đồng của những người bị bạo lực gây 
chết người và thừa nhận cần phải nhạy bén khi tổ chức điều 
tra theo yêu cầu. Tất cả các cuộc phỏng vấn và trò chuyện với 
gia đình hoặc thành viên cộng đồng sẽ được tiến hành một 
cách tôn trọng nhưng vẫn cân bằng nhu cầu thu thập thông tin 
quan trọng.”70

– Cục Cảnh Sát Portland (Oregon)

Ngoài ra, Cục Cảnh Sát Portland (Oregon) có hướng dẫn chính sách cụ 
thể về cách gửi thông báo về tử vong.71 Chính sách này áp dụng cho “bất 
kỳ thông báo nào liên quan đến tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng”. 
Chính sách này nêu rõ rằng Giám Định Y Khoa chịu trách nhiệm thông báo 
cho người thân bấtcứ khi nào luật pháp yêu cầu điều tra ca tử vong nhưng 
thừa nhận sở cảnh sát có thể được yêu cầu hỗ trợ hoặc thông báo trong 
trường hợp khẩn cấp. Trong trường hợp sở cảnh sát tham gia thực hiện 
không gây ra vấn đề pháp lý, sở sẽ được chỉ đạo “cung cấp dịch vụ này cho 
cộng đồng một cách nhân đạo và đầy lòng trắc ẩn”. Chính sách này tiếp 
tục được thực hiện khi thiết lập thủ tục hỗ trợ Giám Định Y Khoa trong việc 
thông báo, yêu cầu của các cơ quan bên ngoài về thông báo và thông báo 
tại hiện trường: 

i 		 Các sở ban ngành được xem xét tại Washington bao gồm: Sở Cảnh Sát Bellevue (Bellevue Police Department), Sở Cảnh Sát Federal 
Way (Federal Way Police Department), Sở Cảnh Sát Kent (Kent Police Department), Sở Cảnh Sát Quận Pierce (Pierce County Sheriff’s 
Department), Sở Cảnh Sát Seattle (Seattle Police Department), Sở Cảnh Sát Spokane (Spokane Police Department), Sở Cảnh Sát 
Tacoma (Tacoma Police Department) và Sở Cảnh Sát Tukwila (Tukwila Police Department). Các cơ quan quốc gia được xem xét bao 
gồm: Sở Cảnh Sát Cambridge (Massachusetts), Sở Cảnh Sát Dallas (Texas), Sở Cảnh Sát Frederick (Maryland), Sở Cảnh Sát Quận Los 
Angeles (California), Sở Cảnh Sát Louisville Metro (Kentucky), Sở Cảnh Sát New Orleans (Louisiana), Sở Cảnh Sát New York (New York) 
và Cục Cảnh Sát Portland (Oregon).
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Cách các sở ban ngành trực thuộc cơ quan thực thi pháp luật khác quản lý việc thông 
báo sự cố nghiêm trọng cho người thân như thế nào? tiếp theo

“Điều quan trọng là gia đình phải được thông báo trực tiếp hoặc một thành viên phải túc 
trực trong quá trình cơ quan ban đầu thông báo qua điện thoại. Nhờ đó cho phép thành 
viên đánh giá các dịch vụ phù hợp mà gia đình có thể cần. Khi thông báo cho các gia 
đình không nói tiếng Anh, điều quan trọng là phải có dịch vụ phiên dịch sẵn sàng hỗ 
trợ. Các giáo sĩ tình nguyện có thể là sự hỗ trợ đắc lực cho các thành viên đang phải 
làm việc với các gia đình đang đau buồn bằng cách giải phóng các thành viên để họ 
có thể tập trung vào các phòng ban cảnh sát khác trong khi các giáo sĩ làm việc với gia 
đình… Vì đau buồn và mất mát có thể gây ra nhiều phản ứng khác nhau, từ không có 
phản ứng gì cho đến phản ứng cảm xúc mạnh mẽ và thậm chí là bạo lực, nên an toàn 
phải là ưu tiên hàng đầu. Trách nhiệm cuối cùng về hiện trường điều tra cái chết thuộc 
về Biện Lý Quận và [Giám Định Y Khoa] của quận.”

– Cục Cảnh Sát Portland (Oregon)

Đáng chú ý là chính sách này thừa nhận các gia đình có thể có nhiều phản ứng khác nhau và khuyến 
khích cân nhắc xử lý linh hoạt mong muốn của gia đình, bao gồm việc xem xét thi thể tại hiện trường, 
tìm hiểu thông tin chi tiết về vụ việc và quá trình điều tra, cũng như tiếp cận đồ đạc cá nhân. Cục Cảnh 
Sát Portland (Oregon) cũng có chính sách quan hệ truyền thông rộng rãi và một mục hữu ích trên trang 
web của Cục Cảnh Sát Portland (Oregon) lưu trữ tất cả các nguồn phương tiện truyền thông.72, 73 

Năm 2018, Ủy Ban Giám Sát Dân Sự của Cảnh Sát Trưởng Quận Los Angeles (Los Angeles County 
Sheriff’s Civilian Oversight Commission) đã ban hành các khuyến nghị nhằm cải thiện tương tác của 
quận với các gia đình và cộng đồng sau khi sử dụng vũ lực gây chết người hoặc tử vong trong thời 
gian giam giữ.74 Trong số các vấn đề được xác định trên thực tế tại Quận Los Angeles có việc truyền 
đạt thông tin không đầy đủ với gia đình, thông báo chính thức của sở cảnh sát gây định kiến hoặc coi 
những người thân đã khuất là thành viên băng đảng và đối xử thiếu tôn trọng với thi thể của người thân 
đã khuất. Báo cáo lưu ý rằng gia đình của những người bị giết hại hoặc bị chấn thương nghiêm trọng do 
cơ quan thực thi pháp luật gây ra thường không thể tiếp cận các chương trình hỗ trợ nạn nhân để trang 
trải chi phí y tế hoặc tang lễ. Ủy ban khuyến nghị thành lập nhóm đa ngành để tập trung truyền thông và 
hỗ trợ các gia đình, đào tạo có hiểu biết về sang chấn cho nhân viên sở, biên soạn tờ thông tin trong đó 
nêu rõ các nguồn lực sẵn có, v.v.

Một số sở ban ngành áp dụng chính sách về thông báo tử vong nhưng không nhất thiết áp dụng cho 
các vụ việc bạo lực. Ví dụ: Sở Cảnh Sát Quận Pierce và Sở Cảnh Sát Tukwila đều hạn chế công bố bất 
kỳ thông tin nhận dạng nào của người đã khuất cho đến khi người thân gần nhất được thông báo.75 
Chính sách của Sở Cảnh Sát Bellevue hướng dẫn việc thông báo cho người thân “thường sẽ do Văn 
Phòng Giám Định Y Khoa (Medical Examiner’s Office) chịu trách nhiệm thực hiện, nhưng phải được 
phối hợp với văn phòng này để tránh sai sót hoặc nhầm lẫn”. Bộ phận này chỉ ra rằng thông báo phải 
được gửi trực tiếp và các thành viên nên “cố gắng xác định tác động của thông báo và cung cấp các 
nguồn hỗ trợ cần thiết như người thân, bạn bè và/hoặc giáo sĩ”. Ngoài ra, chính sách này còn quy định 
rõ rằng các sĩ quan nên cố gắng chia sẻ dịch vụ hỗ trợ cho người thân khi cần thiết.76 
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Sở Cảnh Sát Seattle áp dụng một số điều khoản đáng chú ý 
trong chính sách sử dụng vũ lực nhằm thúc đẩy các khía cạnh 
giao tiếp có hiểu biết về sang chấn; hai điều khoản thừa nhận tác 
động tiêu cực của việc sử dụng vũ lực và trao quyền cho các sĩ 
quan để giảm thiểu tác động đó. Chính sách này hướng dẫn cảnh sát giải 
thích các hành động được thực hiện với những người mà họ tương tác khi 
có thể và theo dõi hàng xóm hoặc gia đình sau khi sử dụng vũ lực để giải 
thích các hành động mà cảnh sát đã thực hiện và tạo cơ hội báo cáo bất kỳ 
mối quan ngại nào hoặc lắng nghe ý kiến phản hồi.77 Sở Cảnh Sát Cambridge 
(Massachusetts), nổi tiếng toàn quốc về thực thi pháp luật có hiểu biết về 
chấn thương,78 áp dụng chính sách mạnh mẽ kết hợp các nguyên tắc dựa 
trên sự hiểu biết về sang chấn để hỗ trợ các sĩ quan sau vụ nổ súng của 
cảnh sát.79 Phần lớn ngôn ngữ họ sử dụng trong chính sách này cũng được 
áp dụng cho các gia đình bị sang chấn.

Sở Cảnh Sát Frederick (Maryland) nêu rõ các quy trình cụ thể của việc thông 
báo tử vong trong những trường hợp cần điều tra độc lập. Ví dụ: chính sách 
này quy định “nếu có sự cố liên quan đến cảnh sát dẫn đến thường dân tử 
vong hoặc chấn thương có khả năng dẫn đến tử vong, nhân viên [điều tra 
độclập] sẽ thông báo cho người thân của người quá cố này biết. Theo quyết 
định của [các điều tra viên độc lập], một đại diện của [cơ quan thực thi pháp 
luật] địa phương có thể đi cùng nhân viên [điều tra độclập] đến nơi thông báo 
cho người thân.” Chính sách nêu rõ rằng điều tra viên độc lập là đầu mối liên 
lạc chính được chỉ định cho gia đình trong suốt quá trình điều tra còn lại.80

Thông Báo 
Công Khai

Sự minh bạch của cơ quan sau khi xảy ra sự cố nghiêm 
trọng sẽ làm gia tăng lòng tin và sự rõ ràng của công chúng. 
Phần này sẽ trình bày nghiên cứu liên quan đến việc nên 
chia sẻ những thông tin nào với công chúng và cách thực 
hiện theo cách thức có hiểu biết về sang chấn.

Cần gửi những 
thông báo gì?

Tóm tắt: Trong vòng vài giờ, phải công bố những sự kiện cơ bản của vụ việc 
cho công chúng và trong những ngày tiếp theo cần phải chủ động công bố 
thông tin liên quan bổ sung như cảnh quay video với sự phối hợp với người 
thân và các điều tra viên.
Nguyên tắc chỉ đạo của hoạt động thông báo là phải công bố tối thiểu là 
thông tin cơ bản trong vòng vài giờ sau khi xảy ra sự cố và thường xuyên cập 
nhật thông tin khi thực hiện điều tra.81, 82, 83 Trong báo cáo gửi cho OLEO., , 
Trung Tâm Brechner (Brechner Center) đã lưu ý sự khác biệt giữa việc công 
bố thông tin chủ động và bị động, thừa nhận rằng việc công bố thông tin chủ 
động có thể thúc đẩy lòng tin của cộng đồng và cho phép cơ quan này xóa 
tan tin đồn hoặc thông tin sai lệch.84 Một vấn đề gây tranh cãi lớn trong tài 
liệu là thời điểm công bố cảnh quay từ camera đeo trên người và các tài liệu 
tương tự (bản ghi âm 911, cảnh quay giám sát, v.v.). 
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Liên minh trên diện rộng của các nhóm dân quyền đã hợp 
nhất xung quanh khuyến nghị cho rằng nếu có camera đeo 
trên người hoặc cảnh quay video khác về vụ việc, thì cảnh 
quay đó phải được công khai và chỉ được công bố sau khi 
trao đổi với người thân, tạo cơ hội cho họ xem lại cảnh quay và thực hiện 
các biện pháp thích hợp để giải quyết các vấn đề về quyền riêng tư.85 OLEO 
đã tuyên bố quan điểm của mình rằng các cảnh quay về những sự cố quan 
trọng phải được công bố trong vòng 72 giờ, chỉ trừ một số trường hợp 
ngoại lệ.86

Cách gửi thông 
báo thế nào?

Tóm tắt: Thông báo công khai về sự cố nghiêm trọng phải được thực hiện 
một cách minh bạch, nhạy cảm và sử dụng ngôn ngữ trung lập.
Cần đặc biệt chú ý chỉ công bố những sự thật có thể xác minh được87 và 
tránh công bố thông tin sai lệch hoặc thông tin sai sự thật, điều này rất phổ 
biến sau khi xảy ra các vụ cảnh sát nổ súng trên khắp Hoa Kỳ.88 Nếu thông 
tin không thể công bố công khai thì việc ra quyết định phải được truyền đạt 
công khai, minh bạch và kèm theo lời giải thích.89 Ví dụ: nếu Quận không 
công bố đoạn phim ghi lại sự cố vũ lực vì lý do riêng tư, Văn Phòng Cảnh Sát 
Trưởng phải đưa ra tuyên bố công khai trích dẫn phần có liên quan của RCW 
42.56.240 - trong đó trích dẫn các yêu cầu về hồ sơ công khai liên quan đến 
cơ quan thực thi pháp luật - và giải thích cho công chúng rõ lý do không 
công bố. Các nguồn bổ sung khuyến nghị rằng bên liên quan nên truyền đạt 
thông báo thừa nhận vụ việc tử vong hoặc chấn thương và tìm cách duy trì 
tôn trọng phẩm giá của tất cả những người liên quan.90

Mạng xã hội thường được coi là công cụ giúp cơ quan thực thi pháp luật 
giao tiếp trực tiếp với công chúng, đánh giá tình cảm của cộng đồng và gia 
tăng tính minh bạch.91 Nhưng các nguồn tin cũng thừa nhận việc sử dụng 
sai mạng xã hội để phát tán thông tin sai lệch có thể gây tổn hại đến lòng 
tin của cộng đồng và tính hợp pháp của sở.92 Hiệp Hội Cảnh Sát Trưởng 
Quốc Tế (International Association of Chiefs of Police) và Bộ Tư Pháp Hoa 
Kỳ (U.S. Department of Justice ) khuyến nghị các chính sách của sở nên 
cấm rõ ràng các cảnh sát liên quan đăng hoặc thảo luận về sự cố trên mạng 
xã hội.93

Tương tự như việc thông báo cho người thân, cơ quan thực thi pháp luật cần 
cân nhắc lựa chọn ngôn ngữ lời nói, văn bản và ngôn ngữ cơ thể khi truyền 
thông đại chúng. Không sử dụng ngôn ngữ đổ lỗi cho nạn nhân hoặc biện 
minh cho hành động của cơ quan thực thi pháp luật.94 Tránh sử dụng thuật 
ngữ chuyên ngành; ví dụ: thay vì nói rằng “cảnh sát đã tiếp cận chiếc xe” 
hoặc “cảnh sát đã nổ súng”, hãy sử dụng ngôn ngữ đơn giản như “cảnh sát 
đã đi đến chiếc xe và trao đổi với người đó” hoặc “cảnh sát đã nổ súng”.95
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Tóm tắt: Các chính sách đáng chú ý của sở ban ngành đã thiết 
lập quy trình rõ ràng về việc công bố thông tin công khai sau 
khi xảy ra sự cố nghiêm trọng, bao gồm mốc thời gian cụ thể, 
vai trò và trách nhiệm được chỉ định cũng như hướng dẫn về 
thông tin nào có thể và không thể công bố. Một hoạt động khác của cơ quan 
đồng cấp là tạo ra trung tâm trao đổi thông tin đảm bảo công chúng có thể dễ 
dàng truy cập và điều hướng thông tin và dữ liệu về các sự cố nghiêm trọng.

OLEO đã xem xét các sổ tay hướng dẫn của cơ quan thực thi pháp luật đồng 
cấp để khảo sát hoạt động thực tiễn hiện tại ở Washington và trên toàn 
quốc.j Phần sau đây trình bày nội dung đáng chú ý trong chính sách từ thông 
cáo báo chí và các chính sách về sự cố nghiêm trọng.

Sở Cảnh Sát Seattle là đơn vị duy nhất áp dụng chương đầy đủ trong sổ tay 
chính sách dành riêng cho các quy trình quan hệ truyền thông sau vụ nổ 
súng liên quan đến cảnh sát.96 Chính sách của Seattle bao gồm việc đưa ra 
tuyên bố có căn cứ, lệnh cấm công bố tiền án tiền sự của đối tượng với một 
số ngoại lệ, đồng thời công bố các cảnh quay có liên quan và tên của các 
cảnh sát liên quan trong vòng 72‑giờ.

j		 Các sở ban ngành được xem xét tại Washington bao gồm: Sở Cảnh Sát Bellevue (Bellevue Police Department), Sở Cảnh Sát Federal 
Way (Federal Way Police Department), Sở Cảnh Sát Kent (Kent Police Department), Sở Cảnh Sát Quận Pierce (Pierce County Sheriff’s 
Department), Sở Cảnh Sát Seattle (Seattle Police Department), Sở Cảnh Sát Spokane (Spokane Police Department), Sở Cảnh Sát 
Tacoma (Tacoma Police Department) và Sở Cảnh Sát Tukwila (Tukwila Police Department). Các cơ quan quốc gia được xem xét bao 
gồm: Sở Cảnh Sát Cambridge (Massachusetts), Sở Cảnh Sát Dallas (Texas), Sở Cảnh Sát Frederick (Maryland), Sở Cảnh Sát Quận 
Los Angeles (California), Sở Cảnh Sát Louisville Metro (Kentucky), Sở Cảnh Sát New Orleans (Louisiana), Sở Cảnh Sát New York 
(New York) và Cục Cảnh Sát Portland (Oregon).

“ 1.	 Sở cảnh sát sẽ ban hành Báo cáo sớm nhất có thể để thông báo cho công chúng biết 
về Tiến trình và Thời gian điều tra

2.	 Thông tin do Sở công bố sẽ mang tính chân thực và không có bất kỳ phán quyết 
trước nào Sở sẽ không thỏa hiệp về mốc thời gian điều tra để đẩy nhanh quá trình 
công bố thông tin.

3.	 Đơn Vị Công Vụ (Public Affairs Unit ) điều phối việc Công Bố Thông Tin Liên Quan 
đến Vụ Nổ Súng Có Sự Tham Gia Của Cảnh Sát (Officer-Involved Shootings, OIS) 
theo sự chấp thuận của Cảnh Sát Trưởng hoặc Người Được Chỉ Định. Các đơn vị 
điều tra sẽ cung cấp mọi thông tin có liên quan cho  Đơn Vị Công Vụ.

4.	 Trừ khi có Yêu cầu khác theo quy định của Luật pháp, Sở sẽ không tiết lộ tiền án của 
đối tượng, trừ khi có liên quan đến sự cố và được các Sĩ Quan Liên Quan biết trước 
khi tham gia

5.	 Trong vòng 72 giờ sau khi xảy ra OIS, Sở sẽ công bố tên của bất kỳ sĩ quan nào đã nổ 
súng, trừ trường hợp khẩn cấp

tiếp theo



23Văn Phòng Giám Sát Cơ Quan Thực Thi Pháp Luật Quận King • 2024 23

Thông Lệ 
Tốt Nhất

Thông Báo Cho Người Thân | Thông Báo Công Khai

Cách quản lý thông báo về sự cố nghiêm trọng trước công chúng của các cơ quan 
thực thi pháp luật khác như thế nào? tiếp theo

tiếp theo

6.	 Trong vòng 72 giờ kể từ khi xảy ra OIS, Sở sẽ công bố video trình bày thông tin tổng 
quan về những diễn biến đã xảy ra nếu có bất kỳ video nào như vậy được xác định. 
Điều này bao gồm cả video do Sở tạo ra ((In-Car Video, ICV), v.v.) và video riêng tư 
(camera an ninh cửa hàng, v.v.). Sở sẽ không nhất thiết phải công bố tất cả video liên 
quan đến sự cố, chỉ công bố một số video mẫu tiêu biểu và có liên quan.

7.	 Trường hợp ngoại lệ: Sở sẽ không công bố video có thể gây ảnh hưởng đến cuộc 
điều tra.

8.	 Trong vòng 72 giờ kể từ khi xảy ra OIS, Sở sẽ công bố ảnh chụp bằng chứng có liên 
quan nếu đã xác định được bất kỳ bằng chứng nào như vậy. Trường hợp ngoại  
lệ: Sở sẽ không công bố bằng chứng có thể gây ảnh hưởng đến cuộc điều tra.

9.	 Cảnh Sát Trưởng sẽ không chấp thuận hoặc lên án hành động của các sĩ quan trong 
khi xảy ra sự cố OIS cho đến khi hoàn tất quá trình điều tra và xem xét của Sở

10.	Trừ những trường hợp hạn hẹp, tất cả thông tin đều được công bố theo giả định khi 
kết thúc cuộc điều tra”

– Sở Cảnh Sát Seattle
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Một vấn đề quan trọng cần xem xét khi xây dựng chính sách thông cáo báo chí là liệu thông tin sẽ được 
công bố một cách chủ động hay bị động - theo yêu cầu của công chúng, giới truyền thông hoặc các tổ 
chức công khác. Chính sách thông cáo báo chí của Sở Cảnh Sát Louisville (Kentucky) sau vụ cảnh sát 
nổ súng đã được công nhận là một trong những chính sách chủ động nhất.97

“3.3.4 VỤ NỔ SÚNG CÓ SỰ THAM GIA CỦA CẢNH SÁT Khi xảy ra vụ nổ súng có liên 
quan đến cảnh sát, Văn Phòng Quan Hệ Công Chúng và Truyền Thông (Media and 
Public Relations Office) sẽ chủ động liên hệ với các tổ chức truyền thông thường xuyên 
đưa tin về các hoạt động của sở. Nếu có thể, chỉ huy tại hiện trường hoặc Chuyên Gia 
Thông Tin Công Cộng sẽ hướng dẫn giới truyền thông đến khu vực tập trung. Các cuộc 
họp báo và cập nhật thông tin sẽ được tổ chức tại những khu vực được chỉ định này.

Việc công bố thông tin nhận dạng ngay tại hiện trường của (các) hội viên sẽ chỉ giới 
hạn ở cấp bậc, nhiệm kỳ và nhiệm vụ của hội viên đó. Trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy 
ra sự cố (nếu có thể), Văn Phòng Quan Hệ Công Chúng và Truyền Thông sẽ công bố tên 
(các) hội viên.

Trong vòng 72 giờ kể từ khi xảy ra sự cố, Văn Phòng Quan Hệ Công Chúng và Truyền 
Thông sẽ cập nhật thông tin cho giới truyền thông về giai đoạn điều tra hiện tại. Tại thời 
điểm này, văn phòng sẽ giải thích quá trình điều tra, xác định các đơn vị liên và chia sẻ 
thông tin về khung thời gian chung để hoàn tất cuộc điều tra. 

Sau khi hoàn tất quá trình điều tra sự cố, bản tóm tắt điều tra sau sự cố sẽ được công 
bố cho công chúng. Văn Phòng Quan Hệ Công Chúng và Truyền Thông có thể sử dụng 
trang mạng của sở, các phương tiện truyền thông truyền thống và/hoặc mạng xã hội để 
công bố bản tóm tắt điều tra. 

Theo yêu cầu, Văn Phòng Quan Hệ Công Chúng và Truyền Thông sẽ gửi thông cáo báo 
chí liên quan đến sự cố cho các hội viên cộng đồng địa phương đã bày tỏ mối quan 
ngại về sự cố này.”98

– Sở Cảnh Sát Louisville (Kentucky)

Chính sách này vẫn tiếp tục được thực hiện, trong đó quy định rõ yêu cầu mọi hội viên phải báo cáo các 
lỗi thực tế trong các bản tin truyền thông để hỗ trợ bộ phận này trong hoạt động khắc phục tình trạng 
phát tán thông tin sai lệch.
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Tốt Nhất

Thông Báo Cho Người Thân | Thông Báo Công Khai

Cách quản lý thông báo về sự cố nghiêm trọng trước công chúng của các cơ quan 
thực thi pháp luật khác như thế nào? tiếp theo

““3.3.5 KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG Các hội viên phát hiện lỗi thực tế trong các báo cáo 
truyền thông sẽ báo cáo những lỗi đó, càng sớm càng tốt, cho Văn Phòng Quan Hệ 
Công Chúng và Truyền Thông. Văn Phòng Quan Hệ Công Chúng và Truyền Thông có 
trách nhiệm sửa những lỗi đó khi cần thiết. Hội viên cũng cần liên hệ với Văn Phòng 
Quan Hệ Công Chúng và Truyền Thông nếu cho rằng báo cáo truyền thông là không 
công bằng hoặc thiên vị. Văn Phòng Quan Hệ Công Chúng và Truyền Thông sẽ giải 
quyết vấn đề này với các thành viên phụ trách công tác truyền thông phù hợp.”

– Sở Cảnh Sát Louisville (Kentucky) 

Maryland áp dụng quy trình yêu cầu điều tra độc lập về một số vụ việc sử dụng vũ lực giống như 
Washington và chính sách của Sở Cảnh Sát Frederick (Maryland) là một ví dụ hữu ích về việc cân bằng 
giữa tính độc lập và nhu cầu giao tiếp với công chúng. Chính sách này thừa nhận áp lực phải công bố 
thông tin nhanh chóng và sự căng thẳng khi phải kiểm tra thông tin kỹ lưỡng để đảm bảo tính chính xác, 
đồng thời đảm bảo tính độc lập và liêm chính của cuộc điều tra. Để đạt được sự cân bằng này, chính sách 
cho phép một số cơ quan liên quan tùy ý quyết định cho cơ quan liên quan chịu trách nhiệm về phản hồi 
ban đầu của giới truyền thông hoặc chuyển toàn bộ thông tin liên lạc với giới truyền thông cho điều tra 
viên độc lập. Tuy nhiên, có những giới hạn rõ ràng về tuyên bố công khai ban đầu của cơ quan liên quan, 
những tuyên bố này phải giới hạn ở việc bao gồm: “ngày, giờ và địa điểm xảy ra sự cố; loại cuộc gọi yêu 
cầu cung cấp dịch vụ dẫn các sĩ quan cảnh sát đến hiện trường; thông tin liên quan đến chấn thương của 
bất kỳ thường dân sống sót nào và/hoặc một sĩ quan và liệu có cá nhân nào được đưa đến bệnh viện 
hay không; có bao nhiêu sĩ quan đã nổ súng; liệu có thu hồi được vũ khí hay tìm thấy tại hiện trường hay 
không; thông tin cơ bản [sic] về độ tuổi, chủng tộc, nhiệm vụ được giao, nhiệm kỳ và tình trạng hành chính 
hiện tại của sĩ quan.”99 Xin lưu ý, chính sách này quy định rõ rằng điều tra viên độc lập thường phải công bố 
mọi cảnh quay từ camera đeo trên người trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự cố, với rất ít trường hợp 
ngoại lệ và có trách nhiệm thông báo cho công chúng biết về tình trạng và quá trình hoàn tất cuộc điều 
tra. Theo luật pháp tiểu bang, báo cáo điều tra độc lập sẽ được bảo mật cho đến khi hoàn tất quá trình 
truy tố hình sự.100

Cuối cùng, OLEO đã xác định các trang mạng đáng chú ý do các cơ quan thực thi pháp luật đồng cấp lưu 
trữ, cấp quyền truy cập công khai vào dữ liệu cấp độ sự cố. Những ví dụ rõ nét nhất sử dụng ngôn ngữ dễ 
hiểu và điều hướng cho phép công chúng dễ dàng duyệt qua tất cả thông tin có sẵn về một sự cố cụ thể. 
Ví dụ: Thành phố Tacoma có trang mạng mang tên “Cảnh sát và hành vi sử dụng vũ lực gây chết người ở 
Tacoma” giải thích các yêu cầu của tiểu bang đối với các cuộc điều tra độc lập, trình bày quá trình đánh 
giá hành chính diễn ra đối với một sự cố, sau đó cung cấp danh sách mã số vụ án, một số trong đó được 
xác định theo tên của đối tượng và tất cả các thông tin liên quan bao gồm: tên sĩ quan liên quan; liên kết 
đến các thông cáo báo chí từ các điều tra viên độc lập và viên chức; đồng thời liên kết đến các báo cáo 
công khai, quyết định buộc tội và các cuộc điều tra hành chính.101 Trang này cũng bao gồm thông tin về 
cách thức công chúng có thể yêu cầu truy cập vào đoạn phim từ camera gắn trên người của Sở Cảnh Sát 
Tacoma và thông tin bổ sung về những hoạt động cải của cơ quan thực thi pháp luật đang diễn ra. Sở 
Cảnh Sát Dallas (Texas) đưa ra một phương pháp tiếp cận thay thế với hình ảnh trực quan giàu dữ liệu về 
xu hướng, đồng thời cung cấp thông tin chi tiết về từng sự cố để cập nhật thông tin cho công chúng.102 
Trang mạng được xây dựng nhằm giải thích giá trị đằng sau các quyết định chính sách và cam kết về tính 
minh bạch. Định dạng liên kết dữ liệu địa lý cấp độ sự cố và liên kết đến thông cáo báo chí và tóm tắt sự 
cố rất dễ điều hướng và phân tích.



26Văn Phòng Giám Sát Cơ Quan Thực Thi Pháp Luật Quận King • 2024 26

Phân Tích và 
Khuyến Nghị

Phân Tích | Khuyến Nghị

Phân Tích và Khuyến Nghị
Phân Tích Có ba loại sự cố chính có thể cần thông báo có hiểu biết về sang chấn: 

(1) sử dụng vũ lực gây chết người dẫn đến tử vong hoặc chấn thương 
nghiêm trọng,k (2) sử dụng vũ lực không gây chết người nhưng dẫn đến 
tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng và (3) tử vong hoặc chấn thương 
nghiêm trọng khi bị giam giữ mà không liên quan đến vũ lực. Mỗi tình huống 
trong số này có thể yêu cầu áp dụng cách tiếp cận khác nhau và sự tham 
gia của các bên liên quan khác như: nhân viên bệnh viện và chuyên gia y tế, 
Giám Định Y Khoa, điều tra viên độc lập, chuyên gia dịch vụ sức khỏe tinh 
thần và nạn nhân, v.v. Mặc dù một số người thân có thể không muốn liên lạc 
với cơ quan có liên quan đến tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng của 
người thân mình, những người thân khác có thể coi việc liên lạc với cơ quan 
có liên quan là một bước quan trọng và cần thiết để hiểu rõ những sự việc đã 
xảy ra với người thân của mình.103

k		 Tình trạng chính xác để kích hoạt điều tra độc lập là tổn thương cơ thể nghiêm trọng, tổn thương cơ thể nặng nề hoặc tử vong 
theo định nghĩa trong RCW 9A.04.110.

Vũ Lực Gây 
Chết Người 

Ngoài ra, theo quy định trong WAC và Biên Bản Ghi Nhớ (Memorandums of 
Understanding, MOU) giữa Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng và các IIT, cơ quan 
liên quan sẽ chia sẻ trách nhiệm thông báo cho người thân với các điều tra 
viên độc lập, tùy theo cơ quan nào có thể xác định vị trí người thân nhanh 
hơn.105 Mặc dù Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng giữ quan điểm không liên lạc 
với người thân trong quá trình điều tra độc lập để bảo vệ tính độc lập, nhưng 
điều này không ngăn cản việc liên lạc với người thân sau khi hoàn tất quá 
trình điều tra.

Xem xét các sự cố nghiêm trọng trong quá khứ cho thấy có những trường 
hợp người thân có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc và có thể được Văn 
Phòng Cảnh Sát Trưởng liên lạc nhanh hơn các điều tra viên độc lập, hoặc 
những trường hợp người thân yêu cầu liên lạc cụ thể với Văn Phòng Cảnh 
Sát Trưởng.

Các quy trình trong GOM phải xác lập rõ thời gian và bản chất 
của việc phối hợp với người chịu trách nhiệm liên lạc gia đình 
của điều tra viên độc lập. Ngoài ra, các quy trình và đào tạo 
rõ ràng sẽ giúp giảm bớt căng thẳng và sang chấn gián tiếp 
mà các nhóm hỗ trợ gia đình phải đối mặt khi họ chịu trách nhiệm 
truyền tải tin tức đau thương hoặc giao tiếp với người thân đang 
đau buồn. 
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Vũ Lực Không Gây 
Chết Người 

Mặc dù nhu cầu tương tác có hiểu biết về sang chấn với người thân sau khi 
sử dụng vũ lực không gây tử vong nhưng dẫn đến tử vong hoặc chấn thương 
nghiêm trọng về cơ bản giống với trường hợp sử dụng vũ lực gây tử vong, 
nhưng quy trình có thể khác vì những sự cố này không tự động kích hoạt điều 
tra độc lập. OLEO đồng ý rằng thông lệ hiện tại trong những sự cố này là giao 
trách nhiệm thông báo chính cho nhân viên bệnh viện và Giám Định Y Khoa 
là phù hợp nhưng khuyến nghị Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng nên xây dựng quy 
trình cung cấp thông tin theo yêu cầu của cá nhân hoặc người thân. 

Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng cần lập Biên Bản Ghi Nhớ kết hợp 
các thông lệ tốt nhất có hiểu biết về sang chấn với Giám Định 
Y Khoa và các bệnh viện trong khu vực làm việc để chính thức 
hóa thông lệ này và làm cho thông lệ này nhất quán hơn trong 
nhiều vụ việc.

OLEO thừa nhận rằng sẽ rất khó để có Biên Bản Ghi Nhớ với mọi bệnh viện 
trong khu vực phục vụ, tuy nhiên, Biên Bản Ghi Nhớ ký với các bệnh viện 
lớn và phổ biến hơn như Trung Tâm Y Tế Harborview (Harborview Medical 
Center) hoặc Bệnh Viện St. Anne (St. Anne Hospital) sẽ là bước tiến đáng kể 
để xây dựng các quy trình nhất quán và rõ ràng nhằm cung cấp hỗ trợ cần 
thiết cho người thân.

Tử Vong hoặc 
Chấn Thương 
Nghiêm Trọng 
Trong Thời Gian 
Giam Giữ

Tương tự như vậy, các trường hợp tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng 
khi bị giam giữ mà không liên quan đến vũ lực sẽ không tự động kích hoạt 
điều tra độc lập. Đánh giá của OLEO về các sự cố nghiêm trọng gần đây cho 
thấy một số điểm không nhất quán trong hoạt động thông báo sau khi xảy ra 
các trường hợp tử vong trong thời gian giam giữ.l 

Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng cần xây dựng chính sách quy 
định rõ văn phòng sẽ liên hệ với các điều tra viên độc lập 
trong trường hợp tử vong trong thời gian giam giữ. Quy 
định này dường như đã được hoàn thiện trong Hướng Dẫn 
Tổ Chức và Hoạt Động của Đội Điều Tra Độc Lập Valley (Valley 
Independent Investigations Team Organizational and Operational 
Guideline) cũng như Quy Trình và Hướng Dẫn của Đội Điều Tra Lực 
Lượng Độc Lập (Independent Force Investigations Team) - Quận 
King nhưng cần được làm rõ trong GOM. 

Trong trường hợp tử vong khi đang bị giam giữ, tương tự như việc phối hợp 
với nhân viên bệnh viện nêu trên, Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng cần lập Biên 
Bản Ghi Nhớ quản lý việc phối hợp với Giám Định Y Khoa để cung cấp sự 
hỗ trợ và thông tin đầy đủ cho người thân và quy trình thống nhất trong mọi 
trường hợp.

l		 ART2019-003 và ART2019-006 không bao gồm IIT, nhưng ART2022-004 đã được Đội Điều Tra Độc Lập Valley (Valley Independent 
Investigations Team) điều tra.
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Khuyến Nghị 

Khuyến Nghị 

1.
Xây dựng chính sách 
và đưa nội dung vào 
Biên Bản Ghi Nhớm 
để thông báo có hiểu 
biết về sang chấn 
và tương tác sau khi 
xảy ra mỗi loại sự cố 
nghiêm trọng.

m		 Biên bản ghi nhớ sẽ điều chỉnh việc Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng tham gia xử lý các sự cố quan trọng khi có sự tham gia của IIT. 

Khuyến nghị của 
OLEO về việc liên lạc 
với người thân sau khi 
xảy ra một sự cố 
nghiêm trọng:

Được hộ tống bởi 
người không phải 
là người thực thi 
pháp luật
Gặp trực tiếp người 
thân (không qua 
điện thoại)
Mặc thường phục 
(không mặc 
đồng phục)
Cung cấp tài liệu/
tờ thông tin bằng 
văn bản

Quan điểm của OLEO là khi Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng có thẩm quyền 
pháp lý liên lạc với người thân bị ảnh hưởng, thì Văn Phòng phải có nghĩa 
vụ thực hiện việc này trừ khi cá nhân còn sống từ chối nhận thông tin liên 
lạc. Theo thông lệ của Cục Cảnh Sát Portland (Oregon), OLEO khuyến nghị 
chính sách này bao gồm nội dung thừa nhận tác động đau thương của các 
sự cố nghiêm trọng đối với những người sống sót, người thân và cộng đồng, 
đồng thời thừa nhận vai trò của cơ quan này khi hỗ trợ tổ chức điều tra độc 
lập và toàn diện.106 Do hiện tại không có chính sách nào như vậy, Văn Phòng 
Cảnh Sát Trưởng cần xây dựng chính sách để làm rõ và chuẩn hóa hoạt 
động của cơ quan trong việc thông báo có hiểu biết về sang chấn và tương 
tác với người thân sau khi xảy ra sự cố nghiêm trọng. OLEO đã đưa ra các 
khuyến nghị tương tự trong hai đợt đánh giá hệ thống trước đó về các sự cố 
nghiêm trọng.107 

Khi áp dụng, Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng cần phải:

Thành lập nhóm hỗ trợ gia đình đa ngành chịu trách nhiệm thông báo với 
người thân sau khi xảy ra sự cố nghiêm trọng. Nhóm tham gia này cần phải:

	• Yêu cầu nhân viên tiếp xúc với người thân phải được hộ tống bởi người 
đại diện không phải là người thực thi pháp luật. 
Nghiên cứu cho thấy khi thông báo và trao đổi với người thân sau khi xảy 
ra các sự kiện bi thảm, cần có ít nhất hai cá nhân có mặt.108 Người đầu 
tiên nên được chỉ định là người giao tiếp chính với người thân, còn người 
thứ hai sẽ quan sát tình hình diễn biến để đảm bảo an toàn và các nhu 
cầu hỗ trợ khác.109 Tuy nhiên, trong hậu quả của một sự cố nghiêm trọng, 
người thân bị ảnh hưởng thường liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật 
về cái chết của người thân và từ chối mọi sự can thiệp tiếp theo của cơ 
quan thực thi pháp luật.110 Do đó, để cân bằng sự hiện diện của cơ quan 
thực thi pháp luật, OLEO khuyến nghị nên cử một người không thuộc cơ 
quan thực thi pháp luật nhưng có thể trao cho người thân giải pháp thay 
thế để yêu cầu có sự tham gia của cơ quan thực thi pháp luật và người 
có thể cung cấp hỗ trợ bổ sung nếu cần.

Điều đó không có nghĩa là Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng không nên cố 
gắng tham gia vào việc giao tiếp với người thân sau khi xảy ra những 
sự cố nghiêm trọng. Việc chủ động tham gia có thể chứng minh trách 
nhiệm giải trình và nỗ lực của Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng trong việc 
khắc phục thiệt hại và lấy lại lòng tin của cộng đồng.111 Một người được 
phỏng vấn cho biết việc không giao tiếp với người thân sau khi xảy ra sự 
cố nghiêm trọng có thể tạo ra ấn tượng rằng cơ quan thực thi pháp luật 
đang cố che giấu và trốn tránh trách nhiệm. Instead, Thay vào đó, Văn 
Phòng Cảnh Sát Trưởng có cơ hội triển khai hỗ trợ thông qua hành động 
có chủ đích và dễ nhận thấy.112 Sự hiện diện của nhân viên không thuộc 
Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng có thể giúp người thân của nạn nhân giảm 
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bớt sự phản kháng và dễ bị tổn thương khi giao tiếp với cơ quan thực thi 
pháp luật sau khi xảy ra sự cố nghiêm trọng.

	• Yêu cầu gặp trực tiếp người thân bất cứ khi nào có thể. 
Thực hiện theo các thông lệ tốt nhất, việc gặp mặt trực tiếp sau khi xảy 
ra sự cố nghiêm trọng có thể giúp làm giảm nỗi đau buồn của nạn nhân 
hoặc người thân.113 Nếu người thân sinh sống ngoài Quận King, OLEO 
khuyến nghị nên hợp tác với các khu vực pháp lý khác khi cần thiết để 
đảm bảo người thân bị ảnh hưởng vẫn được phép gặp mặt trực tiếp tại 
những địa điểm mà họ cảm thấy thoải mái.114 Điều này phù hợp với GOM 
2.07.000, trong đó nêu rõ thông báo trong trường hợp nhân viên Văn 
Phòng Cảnh Sát Trưởng tử vong hoặc bị chấn thương nghiêm trọng.

	• Yêu cầu nhân viên tiếp xúc với người thân phải mặc thường phục.  
Việc tương tác với người mặc đồng phục của cơ quan thực thi pháp luật 
sau khi xảy ra sự cố nghiêm trọng có thể gây thêm sang chấn cho những 
người sống sót và người thân của họ.115 Đôi khi, rất khó để nhìn thấu 
người bên trong bộ đồng phục, khiến cho việc giao tiếp có ý nghĩa trở 
nên khó khăn.116 Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng nên ban hành hướng dẫn 
chính sách cho các nhóm tham gia tương tác với gia đình để họ có thể 
mặc thường phục.

	• Cung cấp cho người thân tài liệu viết hoặc tờ thông tin. 
Những người thân đang đau buồn ngay sau khi biết tin người thân qua 
đời hoặc bị chấn thương nghiêm trọng có thể gặp khó khăn trong việc 
xử lý thông tin hoặc ghi nhớ những chi tiết nhỏ nhặt, đặc biệt là những 
chi tiết được truyền đạt bằng lời nói. Để đảm bảo người thân có quyền 
tiếp cận đầy đủ thông tin, chúng tôi khuyến nghị nên cung cấp thông tin 
tương tự như thông tin được trình bày trong thông báo theo định dạng 
văn bản. 
  Việc chuẩn bị trước tài liệu viết có thể đảm bảo thông tin luôn có sẵn 
bằng nhiều ngôn ngữ để dễ tiếp cận và chính xác. OLEO khuyến nghị 
Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng nên soạn tờ thông tin cung cấp thông tin 
phù hợp với từng vụ việc (ví dụ: vụ việc gây tử vong so với vụ việc không 
gây tử vong). Tờ thông tin này có thể được gửi cho người thân thông 
qua nhân viên Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng hoặc các bên liên quan khác 
(nhân viên bệnh viện, Giám Định Y Khoa, điều tra viên độc lập, v.v.). Tờ 
thông tin này cần phải trình bày tối thiểu như sau:

	» Điểm liên lạc tiếp theo và thông tin liên lạc của một người nào đó 
tại Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng và/hoặc người liên lạc gia đình 
của điều tra viên độc lập.
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	» Bản đề cương về quá trình điều tra bao gồm giải thích về các loại 
điều tra có liên quan sẽ được thực hiện (hành chính, độc lập, Văn 
Phòng Điều Tra Độc Lập của Tiểu bang, v.v.), mục đích của từng 
loại (điều tra hình sự, điều tra hành chính, v.v.) và lý do (thông tin 
này phải bao gồm giải thích về các biện pháp điều tra theo yêu 
cầu của pháp luật và những biện pháp nào có thể do cơ quan 
hoặc người thân quyết định tùy ý; ví dụ: giải thích rằng người thân 
có thể tiếp cận dịch vụ khám nghiệm tử thi độc lập nếu muốn).

	» Những điều người thân nên mong đợi, bao gồm mốc thời gian 
điều tra, những người có thể liên lạc với họ, thông tin về việc khám 
nghiệm tử thi và quyền tiếp cận hài cốt cũng như đồ dùng cá nhân 
của người thân, nếu có.

	» Thông tin về việc tiếp cận thông tin điều tra (yêu cầu công khai, 
báo cáo điều tra, báo cáo khám nghiệm tử thi, giấy chứng tử, cảnh 
quay từ camera đeo trên người, v.v.).

	» Danh sách các nguồn lực như giới thiệu đến OLEO và các tổ chức 
cộng đồng để được hỗ trợ tài chính, hỗ trợ khắc phục nỗi đau 
buồn, hỗ trợ sức khỏe tinh thần, v.v.

Tổ chức đào tạo giao tiếp có hiểu biết về chấn thương cho nhân viên để sử 
dụng trong tình huống khẩn cấp.

Ngoài nhóm hỗ trợ gia đình đa ngành được mô tả ở trên, có thể xảy ra những 
trường hợp không mong muốn mà nhân viên phải nhanh chóng hỗ trợ người 
thân của nạn nhân bị Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng giết hại hoặc gây chấn 
thương nghiêm trọng. Ví dụ: nếu người thân có mặt tại hiện trường xảy ra vụ 
việc hoặc nếu người thân tự mình liên lạc với nhân viên. Để đảm bảo nhân 
viên sẵn sàng xử lý những tình huống đặc biệt này theo cách thức có hiểu 
biết về sang chấn, OLEO khuyến nghị chính sách nên thành lập một nhóm 
nhân viên được đào tạo nội bộ riêng biệt chịu trách nhiệm giao tiếp kịp thời, 
có hiểu biết về sang chấn trong những trường hợp không mong muốn. Bất 
kỳ nhân viên nào, bao gồm nhân viên truyền thông (ví dụ: điều phối viên 911), 
đều phải nắm rõ và có thể chuyển giao công tác truyền thông cho một thành 
viên trong nhóm Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng nội bộ này. Những quy trình 
này cần dựa trên các thông lệ tốt nhất từ Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ117 và những 
thông lệ được trình bày trong báo cáo này. Bằng cách lập kế hoạch trước cho 
các vai trò và trách nhiệm được chỉ định trong cơ quan, Văn Phòng Cảnh Sát 
Trưởng sẽ chuẩn bị tốt hơn cho việc cung cấp thông tin khó khăn một cách 
nhạy bén, hiệu quả và chuyên nghiệp. Khi cần thiết và phù hợp, chẳng hạn 
như khi đang tổ chức thực hiện cuộc điều tra độc lập, nhóm nên chuyển giao 
thông tin cho nhóm tương tác gia đình đa ngành như đã nêu trong Khuyến 
Nghị 1.
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2.
Hợp tác với các tổ chức 
cung cấp dịch vụ hỗ trợ 
nạn nhân trong Quận 
King để cung cấp các 
phản ứng phù hợp với 
sang chấn‑và giới thiệu 
với tổ chức cộng đồng 
có năng lực về văn hóa, 
công bằng.

OLEO khuyến nghị Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng nên lập Biên Bản Ghi Nhớ với 
các tổ chức cộng đồng trong Quận King để cung cấp mạng lưới hỗ trợ chủ 
động được thiết lập sẵn nhằm mang lại lợi ích và khuyến khích thực hiện quá 
trình chữa lành cho những người thân yêu và những người sống sót bị ảnh 
hưởng bởi các sự cố sử dụng vũ lực.
Các tổ chức này cần có các chuyên gia được cấp phép và công nhận, được 
đào tạo bài bản về quy trình ứng phó sang chấn để tham gia và thực hiện 
các hoạt động truyền thông phù hợp với văn hóa. Thông qua những nỗ lực 
có chủ đích và hợp tác này, Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng có thể tạo điều kiện 
chuyển hướng sang cung cấp đúng nguồn lực vào đúng thời điểm, đáp ứng 
nhu cầu của người nhận và thúc đẩy lòng tin của cộng đồng, không chỉ với 
những cá nhân bị ảnh hưởng mà còn với cộng đồng nói chung.

Khuyến Nghị

3.  
Làm rõ tính bảo mật 
hoặc thiếu tính bảo 
mật trong các tương 
tác giữa người thân 
và điều tra viên 
độc lập.

Mặc dù việc tiếp cận với người liên lạc gia đình được chỉ định của IIT hiện 
là nguồn lực được phân bổ cho người thân bị ảnh hưởng theo quy định của 
LETCSA, nhưng vai trò và kỳ vọng của người liên lạc gia đình vẫn chưa được 
nêu rõ. Nói cách khác, không rõ liệu những tương tác đó hay bất kỳ tương 
tác nào của người thân có trở thành một phần của hồ sơ điều tra và sau 
này có thể được dùng để chống lại người quá cố hoặc người thân của họ 
hay không.118 Quy định này có thể khiến người thân không muốn giao tiếp 
với người liên lạc gia đình. OLEO khuyến nghị Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng 
làm rõ mọi khía cạnh về vai trò của người liên lạc gia đình. Người thân cần 
được thông báo về việc liệu thông tin họ chia sẻ với Văn Phòng Cảnh Sát 
Trưởng, người liên lạc gia đình được chỉ định hoặc với các tổ chức bên ngoài 
có được đưa vào hồ sơ điều tra hay không, có khả năng bị triệu tập và/hoặc 
được sử dụng theo cách thức không mong muốn hay không. Gia đình phải 
được cảnh báo về cách sử dụng thông tin, có quyền tham khảo ý kiến của 
luật sư trước khi trao đổi với người liên lạc gia đình của điều tra viên độc lập 
và cũng phải có quyền loại trừ bất kỳ ghi chú nào trong các cuộc họp với 
người liên lạc gia đình khỏi hồ sơ điều tra. 119 Việc  làm rõ có thể giúp tránh 
xảy ra tình trạng những người thân phải trải qua cảm giác bị hại tiếp theo và 
hỗ trợ đảm bảo tính toàn vẹn của quá trình tương tác. 
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4.
Công bố các quy trình 
của IIT trên trang 
mạng của Văn Phòng 
Cảnh Sát Trưởng.

Tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và giao tiếp cởi mở được công nhận 
rộng rãi là những thành phần cần thiết để thiết lập và duy trì lòng tin của 
cộng đồng.120 Các hướng dẫn của IIT dành cho Đội Điều tra Lực Lượng Độc 
Lập - Đội Điều Tra Độc Lập của Quận King và Valley không dễ dàng truy cập 
trên bất kỳ nền tảng công khai hoặc trực tuyến nào mặc dù cả hai quy trình 
đều nêu rõ các chính sách và quy trình hoạt động đó sẽ được công khai để 
công chúng xem xét. Do đó, OLEO khuyến nghị Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng 
công bố biên bản của bất kỳ tổ chức nào có quyền tổ chức điều tra độc lập 
thay mặt cho Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng.

Khuyến Nghị 

5.
Tạo chính sách công 
bố thông tin trên 
phương tiện truyền 
thông sau khi xảy ra 
sự cố nghiêm trọng.

Mặc dù GOM 1.06.000 đưa ra một số hướng dẫn về việc công bố thông 
tin cho phương tiện truyền thông, OLEO khuyến nghị Văn Phòng Cảnh Sát 
Trưởng xây dựng chính sách liên quan đến việc công bố thông tin cho 
phương tiện truyền thông, trong đó quy định rõ các quy trình bổ sung cụ thể 
về hậu quả của một sự cố nghiêm trọng. Do trước đây thông lệ này không 
nhất quán và các bên liên quan coi hành vi xử lý sai quan hệ với giới truyền 
thông sau khi xảy ra sự cố nghiêm trọng là nguồn gốc gây sang chấn và thất 
vọng,121 nên cần có chính sách để chuẩn hóa và làm rõ kỳ vọng đối với nhân 
viên và công chúng. Như đã nêu trong chính sách của Sở Cảnh Sát Frederick 
(Frederick Police Department) (Maryland) về quan hệ truyền thông đối với 
các vụ nổ súng có sự tham gia của cảnh sát, “Việc truyền thông với công 
chúng và giới truyền thông sau khi xảy ra vụ việc gây tử vong hoặc có khả 
năng gây tử vong phải cân bằng giữa mong muốn của công chúng về việc 
giải đáp thắc mắc nhanh chóng, nhu cầu đảm bảo tính chính xác và nhu cầu 
truyền tải tính độc lập của cuộc điều tra.”122 Để đạt được sự cân bằng tinh tế 
này, OLEO khuyến nghị chính sách quan hệ truyền thông về sự cố nghiêm 
trọng của Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng phải giải quyết tối thiểu những vấn 
đề sau:

	• Thời hạn thông báo. Chính sách này yêu cầu Văn Phòng Cảnh Sát 
Trưởng phải đưa ra bản công bố công khai về việc xảy ra sự cố càng 
sớm càng tốt, nhưng chỉ sau khi người thân của nạn nhân đã được thông 
báo và phải phối hợp chặt chẽ với điều tra viên độc lập nếu họ tham gia. 
Chính sách này phải nêu rõ vai trò và trách nhiệm, bao gồm việc những 
người trong Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng chịu trách nhiệm soạn thảo, 
xem xét, phê duyệt, xác minh và truyền gửi thông cáo báo chí, đồng thời 
quy định quy trình tương tự cho các bản công bố trên mạng xã hội.
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Phân Tích và 
Khuyến Nghị

Phân Tích | Khuyến Nghị

Khuyến Nghị 

5.
Tạo chính sách công 
bố thông tin trên 
phương tiện truyền 
thông sau khi xảy ra sự 
cố nghiêm trọng.
tiếp theo

	• Nội dung của thông cáo báo chí ban đầu. Phù hợp với chính sách của Sở 
Cảnh Sát Seattle,123 thông cáo báo chí ban đầu chỉ nên giới hạn ở những 
sự kiện có thể xác minh được và không có bất kỳ phán đoán trước nào. 
Mục đích chính của bản tuyên bố này là thông báo cho công chúng biết 
về vụ việc và mốc thời gian điều tra. Chính sách này cần phải quy định rõ 
những loại thông tin nào có thể được đưa vào bản tuyên bố ban đầu này. 
OLEO khuyến nghị danh sách bao gồm những thông tin sau đây được 
điều chỉnh từ chính sách công bố thông tin hiện hành của Văn Phòng 
Cảnh Sát Trưởng (GOM 1.06.025) và các cơ quan đồng cấp bao gồm Sở 
Cảnh Sát Seattle124 và Sở Cảnh Sát Frederick (Maryland).125  
Bổ sung khuyến nghị:

	» Ngày, giờ và địa điểm xảy ra sự cố.
	» Loại cuộc gọi yêu cầu cung cấp dịch vụ đã dẫn cảnh sát đến 

hiện trường.
	» Thông tin cơ bản về công việc được giao, nhiệm kỳ và tình trạng 

hành chính hiện tại của các cảnh sát.
	» Mô tả các bước điều tra sẽ diễn ra sau đó, bao gồm cả thông tin 

sẽ có những điều tra viên độc lập nào tham gia, nếu có.

	• Mở rộng lệnh cấm công bố tiền án. Ngoài lệnh cấm công bố thông tin 
liên quan đến các vụ bắt giữ trước đó không dẫn đến hành động kết 
án,126 chính sách cần trình bày nội dung phản ánh chính sách của Sở 
Cảnh Sát Seattle: “Trừ khi luật pháp có yêu cầu khác, sở sẽ không công 
bố tiền án của đối tượng, trừ khi thông tin đó có liên quan đến vụ việc 
và được các cảnh sát liên quan biết trước khi tham gia.”127 Quy định này 
cũng phù hợp với thông lệ tốt nhất của WSCJTC.128

	• Công bố tên của các cảnh sát. Phù hợp với Sở Cảnh Sát Seattle, OLEO 
khuyến nghị GOM tuyên bố chắc chắn về việc công bố tên của bất kỳ 
cảnh sát nào đã nổ súng hoặc sử dụng vũ lực trong một sự cố nghiêm 
trọng trong vòng 72 giờ sau khi xảy ra sự cố.

	• Hướng dẫn chung về truyền thông công chúng. OLEO khuyến nghị chính 
sách này trình bày hướng dẫn chung về công tác truyền thông công 
chúng đối với bất kỳ sự cố quan trọng nào. Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng 
tuyệt đối không đưa ra ý kiến chấp thuận hay lên án hành động của cảnh 
sát trong một sự cố nghiêm trọng cho đến khi quá trình hoàn tất đánh 
giá nội bộ của Nhóm Đánh Giá Hành Chính. Bất cứ khi nào có thể, ngôn 
ngữ mà Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng sử dụng để thảo luận về một sự cố 
cần được đơn giản hóa và rõ ràng, không bao gồm thuật ngữ kỹ thuật 
hoặc pháp lý, để mọi người có thể hiểu rõ và sử dụng dễ dàng.129
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Khuyến nghị

6.
Tạo chính sách phát 
video bao gồm phát 
cảnh quay sự cố quan 
trọng trong vòng 
72 giờ và yêu cầu tính 
minh bạch trong quá 
trình ra quyết định.

Phù hợp với các khuyến nghị trước đây của OLEO, Văn Phòng Cảnh Sát 
Trưởng nên tạo ra chính sách công bố công khai mọi cảnh quay về các 
sự cố quan trọng trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm xảy ra sự cố.130 OLEO 
khuyến nghị áp dụng mốc thời gian này vì mốc này cho phép có đủ thời gian 
để họp nội bộ và để người thân xem lại cảnh quay trước khi công bố. Chính 
sách này cũng phải đảm bảo người thân của nạn nhân sẽ được xem đoạn 
phim trước khi công bố rộng rãi, nếu họ muốn. Trong trường hợp điều tra 
độc lập, Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng nên đưa ra yêu cầu chính thức về việc 
công bố cảnh quay càng sớm càng tốt, theo quy định của WAC 139-12-030. 
Như OLEO đã tuyên bố trước đây, việc phỏng vấn các cảnh sát liên quan 
phải được hoàn tất trước khi công bố video để đảm bảo tính liêm chính của 
cuộc điều tra. 
Nếu chậm trễ công bố hoặc nếu không thể công bố một số thông tin vì lý do 
pháp lý, Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng phải hoàn toàn minh bạch trong quá 
trình ra quyết định và nêu lý do cụ thể tại sao thông tin đó không thể được 
công bố. Việc chủ động và kịp thời công bố thông tin sẽ tăng cường cải thiện 
lòng tin của cộng đồng và kiểm soát thông tin sai lệch tiềm ẩn trong phạm vi 
công cộng.

Khuyến nghị

7.
Tạo cổng thông tin 
dữ liệu có dữ liệu dễ 
tiếp cận của tất cả 
sự cố nghiêm trọng.

Hiện tại không có nguồn tài nguyên đơn lẻ nào có thể truy cập được để 
người dân quan tâm có thể xem lại và theo dõi các sự cố quan trọng tại 
Quận King. Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng có bảng thông tin về việc Sử dụng 
vũ lực, trong đó trình bày một số khía cạnh của dữ liệu lịch sử này; tuy nhiên, 
cổng thông tin này chưa được cập nhật kể từ tháng 12 năm 2021 và chỉ 
cung cấp thông tin cơ bản nhất về các sự cố.131 Ngoài ra, không có kho lưu 
trữ duy nhất nào cho các thông cáo báo chí hoặc tài liệu điều tra hiện được 
công khai liên quan đến các sự cố nghiêm trọng. Một cổng thông tin dữ liệu 
cập nhật và mạnh mẽ hơn sẽ lấp đầy khoảng trống thông tin và cho phép 
công chúng biết chính xác vị trí cần theo dõi các sự cố và xu hướng chung 
trong tương lai. Có những mô hình hệ thống theo dõi dữ liệu hiện hữu như 
trang mạng Dữ liệu về vụ nổ súng liên quan đến cảnh sát đang làm nhiệm 
vụ của Sở Cảnh Sát Dallas (Texas)132 và trang mạng về Cảnh sát và việc 
sử dụng vũ lực gây chết người của Thành Phố Tacoma (City of Tacoma 
Police and Use of Deadly Force)133 có thể được điều chỉnh theo nhu cầu của 
Quận King.
Những loại cổng dữ liệu có thể truy cập này giúp cải thiện tính minh bạch 
và nâng cao lòng tin của công chúng bằng cách cung cấp dữ liệu cơ bản về 
sự cố (ngày tháng, vũ lực được sử dụng, chấn thương phải chịu, địa điểm, 
v.v.) cũng như các liên kết đến thông cáo báo chí và tài liệu điều tra có 
sẵn công khai để cung cấp thông tin về sự cố dưới định dạng dễ truy cập. 
OLEO khuyến nghị Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng lập một cổng thông tin dữ 
liệu và đưa vào chính sách quy trình để thường xuyên cập nhật và duy trì 
trang mạng.
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Phụ Lục I – Bảng Tóm Tắt về Thực Hành Thông Báo
Thông Lệ Thông Báo của Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Quận King trong Các Sự Cố Nghiêm Trọngaa  

(tháng 1 năm 2019 - tháng 12 năm 2022)

Số Sự Cố Ngày Xảy Ra
Loại Vũ Lực Được 
Sử Dụngb

Nhập 
Viện

Điều Tra 
Độc Lập

Đội Điều Tra 
Độc Lập

Thông Báo 
Cho Người 
Thânc

Thông Báo 
Công Khaid

Thông Cáo 
Báo Chí

Liên Kết 
Bản Tin

ART2019-001 04/02/2019

Vết chó cắn, Vũ khí 
tác động bắn đạn, 
Đạn hơi cay, Taser 
CEW, Súng

Có Có Đội Điều Tra Vũ 
Lực Seattle

Không tìm 
thấy hồ sơ 
thông báo

Có, tìm thấy hồ 
sơ thông báo

Thông Cáo 
Báo Chí 1

Thông Cáo 
Báo Chí 2

The Seattle 
Times 

KIRO News

X (trước đây 
là Twitter) 1

X 2 

ART2019-002 22/07/2019 Khóa siết cổe Có Không Không áp dụngf
Không tìm 
thấy hồ sơ 
thông báo

Không tìm thấy 
hồ sơ thông báo

Không 
áp dụng

Không 
áp dụng

ART2019-003 11/09/2019 Không có (Tử vong 
khi bị giam giữ)g Không Không Không áp dụng

Có, tìm thấy 
hồ sơ thông 
báo

Có, tìm thấy hồ 
sơ thông báo

Thông Cáo 
Báo Chí

Westside 
Seattle

ART2019-004 09/10/019 Súng, Không có 
chấn thương Không Có Đội Điều Tra Độc 

Lập Valley

Không tìm 
thấy hồ sơ 
thông báo

Có, tìm thấy hồ 
sơ thông báo

Không 
áp dụng

The Seattle 
Times

KIRO 7 News

X

ART2019-005 25/11/2019 Súng, gây tử vong Không Có Đội Điều Tra Vũ 
Lực Seattle

Không tìm 
thấy hồ sơ 
thông báo

Có, tìm thấy hồ 
sơ thông báo

Thông Cáo 
Báo Chí

X

King 5 News

ART2019-006 18/12/2019 Không có (Tử vong 
khi bị giam giữ)g Không Không Không áp dụng

Không tìm 
thấy hồ sơ 
thông báo

Không tìm thấy 
hồ sơ thông báo

Không 
áp dụng

Không 
áp dụng

ART2019-007 24/08/2019
Kỹ thuật vô hiệu 
hóa chính xác, Súng 
ngắm và ngắm bắn

Có Không Không áp dụng
Không tìm 
thấy hồ sơ 
thông báo

Không tìm thấy 
hồ sơ thông báo

Không 
áp dụng

Không 
áp dụng

https://cdn.kingcounty.gov/-/media/king-county/independent/governance-and-leadership/government-oversight/office-of-law-enforcement-oversight/special-reports/2024/art2019001-21419-ois-white-centersuspect-not-shot.pdf?rev=8ad8af25538b490f8b2c0ed35312c016&hash=AA29C06B1A5D9AF8857E142E874EC0B4
https://cdn.kingcounty.gov/-/media/king-county/independent/governance-and-leadership/government-oversight/office-of-law-enforcement-oversight/special-reports/2024/art2019001-21419-ois-white-centersuspect-not-shot.pdf?rev=8ad8af25538b490f8b2c0ed35312c016&hash=AA29C06B1A5D9AF8857E142E874EC0B4
https://cdn.kingcounty.gov/-/media/king-county/independent/governance-and-leadership/government-oversight/office-of-law-enforcement-oversight/special-reports/2024/art2019001-21419-updated-ois-white-center.pdf?rev=642639dbd21047879b62ee374a56fb89&hash=FD67E566E27F3B1FFBE1574A4100FEA1
https://cdn.kingcounty.gov/-/media/king-county/independent/governance-and-leadership/government-oversight/office-of-law-enforcement-oversight/special-reports/2024/art2019001-21419-updated-ois-white-center.pdf?rev=642639dbd21047879b62ee374a56fb89&hash=FD67E566E27F3B1FFBE1574A4100FEA1
https://www.seattletimes.com/seattle-news/law-justice/armed-man-barricades-himself-in-white-center-subway/
https://www.seattletimes.com/seattle-news/law-justice/armed-man-barricades-himself-in-white-center-subway/
file:///N:\Policy%20Review\Trauma-Informed Notifications\Background\Research\Public Notifications About KCSO Related Critical Incidents\News Articles\ART2019-001 2_4_19 KIRO7 Barricaded in Subway.pdf
https://cdn.kingcounty.gov/-/media/king-county/independent/governance-and-leadership/government-oversight/office-of-law-enforcement-oversight/special-reports/2024/art20190012419white-centersubway-tweets-12.pdf?rev=7db51e2695424a2fbe8fef4d3b807500&hash=80DE17C38B1AE250DBE45371AC1F8939
https://cdn.kingcounty.gov/-/media/king-county/independent/governance-and-leadership/government-oversight/office-of-law-enforcement-oversight/special-reports/2024/art20190012419white-centersubway-tweets-12.pdf?rev=7db51e2695424a2fbe8fef4d3b807500&hash=80DE17C38B1AE250DBE45371AC1F8939
https://cdn.kingcounty.gov/-/media/king-county/independent/governance-and-leadership/government-oversight/office-of-law-enforcement-oversight/special-reports/2024/art20190012419white-centersubway-tweets-22.pdf?rev=a3b46d3769fe49fc891a74248c22cb7e&hash=0F89509AE76F82D4F38FA0B67E44A333
https://cdn.kingcounty.gov/-/media/king-county/independent/governance-and-leadership/government-oversight/office-of-law-enforcement-oversight/special-reports/2024/art2019003-91119-incustody-death-at-sw-pct.pdf?rev=64e51dbe886f4884979741da0689799d&hash=67C4F89C8A3B308C31CED37C7EAC5528
https://cdn.kingcounty.gov/-/media/king-county/independent/governance-and-leadership/government-oversight/office-of-law-enforcement-oversight/special-reports/2024/art2019003-91119-incustody-death-at-sw-pct.pdf?rev=64e51dbe886f4884979741da0689799d&hash=67C4F89C8A3B308C31CED37C7EAC5528
https://www.westsideseattle.com/highline-times/2019/09/11/custody-death-king-county-sheriffs-southwest-precinct
https://www.westsideseattle.com/highline-times/2019/09/11/custody-death-king-county-sheriffs-southwest-precinct
https://www.seattletimes.com/seattle-news/law-justice/2-men-arrested-in-killing-of-high-schooler-found-in-green-river/
https://www.seattletimes.com/seattle-news/law-justice/2-men-arrested-in-killing-of-high-schooler-found-in-green-river/
https://www.kiro7.com/news/local/officer-involved-shooting-investigation-underway-in-federal-way/995577916/
https://twitter.com/kingcosoPIO/status/1182012121229344768?s=20
https://cdn.kingcounty.gov/-/media/king-county/independent/governance-and-leadership/government-oversight/office-of-law-enforcement-oversight/special-reports/2024/art2019003-91119-incustody-death-at-sw-pct.pdf?rev=64e51dbe886f4884979741da0689799d&hash=67C4F89C8A3B308C31CED37C7EAC5528
https://cdn.kingcounty.gov/-/media/king-county/independent/governance-and-leadership/government-oversight/office-of-law-enforcement-oversight/special-reports/2024/art2019003-91119-incustody-death-at-sw-pct.pdf?rev=64e51dbe886f4884979741da0689799d&hash=67C4F89C8A3B308C31CED37C7EAC5528
https://cdn.kingcounty.gov/-/media/king-county/independent/governance-and-leadership/government-oversight/office-of-law-enforcement-oversight/special-reports/2024/art2019005112519chilcottcumberland12.pdf?rev=81f2faeb015f4a8d8ee81919cebde81f&hash=385E2FB1346EC165152AC4EC9F48690A
https://www.king5.com/article/news/local/king-county-black-diamond-poodle-stolen/281-11f0745e-c261-4083-ba8f-e7ce0f8dea3c
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Số Sự Cố Ngày Xảy Ra
Loại Vũ Lực Được 
Sử Dụngb

Nhập 
Viện

Điều Tra 
Độc Lập

Đội Điều Tra 
Độc Lập

Thông Báo 
Cho Người 
Thânc

Thông Báo 
Công Khaid

Thông Cáo 
Báo Chí

Liên Kết 
Bản Tin

ART2020-001 19/03/2020 Taser CEW Có Có Đội Điều Tra Độc 
Lập Valley

Không tìm 
thấy hồ sơ 
thông báo

Không tìm thấy 
hồ sơ thông báo

Không 
áp dụng

Không 
áp dụng

ART2020-002 13/05/2020
Kỹ thuật vô hiệu 
hóa chính xác, 
Taser CEW

Có Không Không áp dụng
Không tìm 
thấy hồ sơ 
thông báo

Không tìm thấy 
hồ sơ thông báo

Không 
áp dụng

Không 
áp dụng

ART2020-003 16/07/2020 Súng, gây tử vong Không Có Đội Điều Tra Lực 
Lượng Seattle

Không tìm 
thấy hồ sơ 
thông báo

Có, tìm thấy hồ 
sơ thông báo

Thông Cáo 
Báo Chí

X

KOMO News

ART2020-004 06/08/2020 Taser CEW, Tự gây 
thương tich Có Không Không áp dụng

Không tìm 
thấy hồ sơ 
thông báo

Không tìm thấy 
hồ sơ thông báo

Không 
áp dụng

Không 
áp dụng

ART2020-005 27/08/2020

Kỹ thuật vô hiệu hóa 
chính xác có chủ 
định (Va chạm xe 
cơ giới)

Có Không Không áp dụng
Không tìm 
thấy hồ sơ 
thông báo

Có, tìm thấy hồ 
sơ thông báo

Không 
áp dụng

KOMO News

X

ART2020-006 19/9/2020 Súng, gây tử vong Không Có Đội Điều Tra Độc 
Lập Valley

Có, tìm 
thấy hồ sơ 
thông báo

Có, tìm thấy hồ 
sơ thông báo

Press 
Release

The Seattle 
Times

King 5 News

Auburn 
Examiner

X

ART2020-007 09/11/2020 Súng, gây tử vong Có Có Đội Điều Tra Lực 
Lượng Seattle

Có, tìm 
thấy hồ sơ 
thông báo

Có, tìm thấy hồ 
sơ thông báo

Press 
Release

The Seattle 
Times

X

ART2020-008 22/01/2020 Súng, không gây 
tử vong Có Có Đội Điều Tra Độc 

Lập Valley

Có, tìm 
thấy hồ sơ 
thông báo

Không tìm thấy 
hồ sơ thông báo

Không 
áp dụng

Không 
áp dụng

ART2021-001 02/06/2021 Vũ khí tác động bắn 
đạn, Taser CEW Có Không Không áp dụng

Không tìm 
thấy hồ sơ 
thông báo

Không tìm thấy 
hồ sơ thông báo

Không 
áp dụng

Không 
áp dụng

https://cdn.kingcounty.gov/-/media/king-county/independent/governance-and-leadership/government-oversight/office-of-law-enforcement-oversight/special-reports/2024/art2020003-71620-officer-involved-shooting-investigation-in-shoreline.pdf?rev=ec2abf6ad1a64f548d9596df3cadb5af&hash=4172F5B84C117496E7D01B0CF8B52334
https://cdn.kingcounty.gov/-/media/king-county/independent/governance-and-leadership/government-oversight/office-of-law-enforcement-oversight/special-reports/2024/art2020003-71620-officer-involved-shooting-investigation-in-shoreline.pdf?rev=ec2abf6ad1a64f548d9596df3cadb5af&hash=4172F5B84C117496E7D01B0CF8B52334
https://twitter.com/kingcosoPIO/status/1283771997533597696?s=20
https://komonews.com/news/local/deputies-open-fire-at-suspect-at-shoreline-apartment-building
https://komonews.com/news/local/chase-in-tukwila-ends-with-several-wrecked-vehicles
https://twitter.com/kingcosoPIO/status/1299147976284143617?s=20
https://cdn.kingcounty.gov/-/media/king-county/independent/governance-and-leadership/government-oversight/office-of-law-enforcement-oversight/special-reports/2024/art2020006-91920ois-press-release.pdf?rev=8b60740993c148d9a233123dfa49baf5&hash=8777F00005B2DEE170C05354764BEFA4
https://cdn.kingcounty.gov/-/media/king-county/independent/governance-and-leadership/government-oversight/office-of-law-enforcement-oversight/special-reports/2024/art2020006-91920ois-press-release.pdf?rev=8b60740993c148d9a233123dfa49baf5&hash=8777F00005B2DEE170C05354764BEFA4
https://www.seattletimes.com/seattle-news/law-justice/auburn-man-killed-by-king-county-deputy-was-struggling-with-alcohol-depression-his-family-says/
https://www.seattletimes.com/seattle-news/law-justice/auburn-man-killed-by-king-county-deputy-was-struggling-with-alcohol-depression-his-family-says/
file:///N:/Policy Review/Trauma-Informed Notifications/Background/Research/Public Notifications About KCSO Related Critical Incidents/News Articles/ART2020-006 9.19.20 32-year-old man shot and killed by King...Sheriff_s deputy in Auburn _ king5.pdf
https://cdn.kingcounty.gov/-/media/king-county/independent/governance-and-leadership/government-oversight/office-of-law-enforcement-oversight/special-reports/2024/art2020006-91920-auburn-man-fatally-shot-by-king-county-sheriffs-deputy--auburn-examiner.pdf?rev=4458269516ce4c3989878fbd0ea07db6&hash=E836CA231DD37BC1A5D76A3A66382ED2
https://cdn.kingcounty.gov/-/media/king-county/independent/governance-and-leadership/government-oversight/office-of-law-enforcement-oversight/special-reports/2024/art2020006-91920-auburn-man-fatally-shot-by-king-county-sheriffs-deputy--auburn-examiner.pdf?rev=4458269516ce4c3989878fbd0ea07db6&hash=E836CA231DD37BC1A5D76A3A66382ED2
https://cdn.kingcounty.gov/-/media/king-county/independent/governance-and-leadership/government-oversight/office-of-law-enforcement-oversight/special-reports/2024/art202000691920auburnoisfatal.pdf?rev=7d396095335e4e419f819b7406414c8d&hash=8DAED195D2AA2BA920EA6057922E07A3
https://cdn.kingcounty.gov/-/media/king-county/independent/governance-and-leadership/government-oversight/office-of-law-enforcement-oversight/special-reports/2024/art2020007-11920-press-release--kcso--c20035790--ois.pdf?rev=43ff165e6c034639b628a1bcb13957c2&hash=0354B4699BCFA765B5A7C9B8B589F984
https://cdn.kingcounty.gov/-/media/king-county/independent/governance-and-leadership/government-oversight/office-of-law-enforcement-oversight/special-reports/2024/art2020007-11920-press-release--kcso--c20035790--ois.pdf?rev=43ff165e6c034639b628a1bcb13957c2&hash=0354B4699BCFA765B5A7C9B8B589F984
https://www.seattletimes.com/seattle-news/law-justice/one-officer-in-critical-condition-another-injured-after-shooting-in-woodinville/
https://www.seattletimes.com/seattle-news/law-justice/one-officer-in-critical-condition-another-injured-after-shooting-in-woodinville/
https://twitter.com/kingcosoPIO/status/1325912128386035713?s=20
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Số Sự Cố Ngày Xảy Ra
Loại Vũ Lực Được 
Sử Dụngb

Nhập 
Viện

Điều Tra 
Độc Lập

Đội Điều Tra 
Độc Lập

Thông Báo 
Cho Người 
Thânc

Thông Báo 
Công Khaid

Thông Cáo 
Báo Chí

Liên Kết 
Bản Tin

ART2022-001 04/05/2022 Súng, gây tử vong Không Có Đội Điều Tra Độc 
Lập Valley

Không tìm 
thấy hồ sơ 
thông báo

Có, tìm thấy hồ 
sơ thông báo

Không 
áp dụng

King 5 News

Auburn 
Reporter

ART2022-002 09/08/2022 Taser CEW Có Không Không áp dụng
Không tìm 
thấy hồ sơ 
thông báo

Có, tìm thấy hồ 
sơ thông báo

Không 
áp dụng KOMO News

ART2022-003 10/09/2022 Súng, gây tử vong Không Có Đội Điều Tra Độc 
Lập Valley

Không tìm 
thấy hồ sơ 
thông báo

Có, tìm thấy hồ 
sơ thông báo

Không 
áp dụng King 5 News

ART2022-004 26/12/2022 Không có (Tử vong 
khi bị giam giữ)g Không Có Đội Điều Tra Độc 

Lập Valley

Không tìm 
thấy hồ sơ 
thông báo

Không tìm thấy 
hồ sơ thông báo

Không 
áp dụng

Không 
áp dụng

Ghi chú trên bảng:

a.	 Đối với mỗi sự cố, OLEO đã xem xét tài liệu trong IAPro liên quan đến các cuộc điều tra nội bộ và xem xét liên kết nếu có (bao gồm các hồ sơ sử dụng vũ lực, xem xét 
sự cố nghiêm trọng và xem xét truy tố). OLEO đã xem xét tất cả các tài liệu bằng văn bản và bản ghi âm được đánh dấu là cuộc gọi. Mặc dù mỗi trường hợp có tài liệu 
khác nhau, nhưng các hồ sơ thường bao gồm lời khai của nhân chứng, lời khai bắt buộc của các cảnh sát liên quan, hồ sơ điều tra, báo cáo sự cố và trao đổi qua email 
có liên quan. OLEO không xem xét ảnh, video hoặc bản ghi âm, lời khai của nhân chứng hoặc cuộc phỏng vấn. OLEO đã sử dụng các thuật ngữ tìm kiếm sau để thu 
thập thông tin về người thân hoặc thông báo công khai: thông báo, thông tin, cuộc gọi, phương tiện truyền thông, thông cáo báo chí, gia đình, người thân, mẹ, cha, vợ, 
chồng, bạn bè. 

b.	 Định nghĩa về vũ lực: 
•	Vết chó cắn: Vết cắn hoặc thương tích do tiếp xúc vật lý giữa chó nghiệp vụ được huấn luyện và nạn nhân. (GOM 6.01.000)
•	Súng: Bắn súng có chứa đạn gây chết người. (GOM 6.01.000)
•	Không có, Tử vong khi bị giam giữ: Cái chết của người bị bắt hoặc bị tạm giam khi đang bị Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng chăm sóc sinh hoạt hàng ngày, không áp dụng 

hành vi vũ lực nào.
•	Đạn hơi cay: Một loại đạn chứa đầy chất gây kích ứng là nhựa ớt, còn được gọi là bình xịt hơi cay. 
•	Chĩa và ngắm súng: Cố ý hướng họng súng vào người khác. Đây được coi là hành vi sử dụng vũ lực ở mức độ trung bình. (GOM 6.01.000)
•	Kỹ thuật vô hiệu hóa chính xác: Chiến thuật nhằm dừng một phương tiện đang di chuyển bằng cách sử dụng biện pháp va chạm có chủ đích để buộc phương tiện 

quay lại và dừng lại. (GOM 9.01.000)

https://www.king5.com/article/news/local/police-shooting-i5-federal-way/281-7a440cb2-cb7f-48c0-9278-27d3da4ca20d
https://www.auburn-reporter.com/news/autopsy-sheds-light-on-suspect-killed-by-king-county-deputies/
https://www.auburn-reporter.com/news/autopsy-sheds-light-on-suspect-killed-by-king-county-deputies/
https://katu.com/news/local/driver-in-custody-3-king-co-deputies-treated-for-smoke-inhalation-after-fiery-car-crash
https://www.king5.com/article/news/crime/suspect-domestic-disturbance-shot-killed-burien-police/281-f1bef4a1-4fc7-4de1-ab56-b57a0e92e82a
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•	Vũ khí tác động bắn đạn: Một loại súng được trang bị để bắn loại đạn cao su, đạn đậu, đạn mũi mềm, đạn bọt biển hoặc các loại đạn không xuyên thấu khác nhằm 
gây ra chấn thương cùn không gây tử vong, khiến một người mất tập trung tạm thời và/hoặc mất khả năng hoạt động. (GOM 6.03.000)

•	Tự gây thương tích: Trong trường hợp này, đối tượng cầm dao và trong lúc giằng co để bắt giữ, đối tượng đã tự cắt cổ mình.
•	Taser CEW: Taser CEW hay vũ khí điện dẫn là một thiết bị cầm tay triển khai các phi tiêu truyền điện tích hoặc dòng điện nhằm mục đích khiến một người bất động 

tạm thời. (GOM 6.03.000)
•	Khóa siết cổ: Kiềm chế hoặc giữ cổ bằng cách tạo áp lực lên cổ nhằm mục đích hạn chế lưu lượng máu. (RCW 10.116.020)

c.	 Mục nhập “Có, đã tìm thấy hồ sơ thông báo” tức là tệp IAPro bao gồm một số tài liệu về thông báo chính thức của Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng hoặc các nhà điều tra 
độc lập gửi đến người thân. Mục nhập “Không tìm thấy hồ sơ thông báo” không nhất thiết có nghĩa là thông báo không được gửi đến người thân; thuật ngữ này chỉ có 
nghĩa là không có thông báo chính thức nào được ghi lại trong các hồ sơ hiện có. OLEO lưu ý rằng có khả năng các trường hợp gần đây nhất (xảy ra vào năm 2022), 
trong đó cuộc điều tra độc lập vẫn đang được thực hiện, không có đầy đủ tài liệu được tải lên IAPro tại thời điểm xem xét. 

d.	 Mục nhập “Có, tìm thấy hồ sơ thông báo” tức là tìm kiếm của OLEO trên các trang mạng xã hội của Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng và các phương tiện truyền thông khác 
đã trả về một hồ sơ trong đó Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng (bao gồm các thành phố ký hợp đồng) được trích dẫn hoặc ghi nhận là đã thông báo sự cố xảy ra và Văn 
Phòng Cảnh Sát Trưởng có liên quan đến sự cố đó. Mục nhập “Không tìm thấy hồ sơ thông báo” cho biết rằng sau khi tìm kiếm trên các trang mạng xã hội của Văn 
Phòng Cảnh Sát Trưởng và các phương tiện truyền thông khác, không tìm thấy thông báo do Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng gửi. 

e.	 OLEO đã xem xét và đưa ra khuyến nghị về chính sách liên quan đến sự cố này. (https://cdn.kingcounty.gov/-/media/king-county/independent/
governance-and-leadership/government-oversight/office-of-law-enforcement-oversight/recommendations/memo_recs_art2019-002.
pdf?rev=9650a4a50a574dcc83f0a7aec29940af&hash=7227CBB3C797E5782EC44E10810DB4E9) 

f.	 Tại thời điểm xảy ra sự cố này, chính sách của Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng không quy định rõ liệu khóa siết cổ có phải là hành vi sử dụng vũ lực gây tử vong hay 
không. Do đó, không kích hoạt cuộc điều tra độc lập nào. 

g.	 Một cái chết trong thời gian bị giam giữ nằm trong danh mục “Các sự cố nghiêm trọng khác” có nghĩa là “Các sự cố không phải là sử dụng vũ lực và bao gồm: 1. Bất 
kỳ cái chết nào của người bị bắt hoặc bị tạm giam trong thời gian sở cảnh sát chăm sóc sinh hoạt hàng ngày. 2. Bất kỳ sự tiếp xúc nào khác dẫn đến nhập viện hoặc tử 
vong, chẳng hạn như tai nạn xe cộ.  
3. Tử vong, cố ý giết người hoặc chấn thương nghiêm trọng của một hội viên [nhập viện] do hậu quả của một cuộc tấn công hoặc hành hung.” (GOM 6.02.010)

https://cdn.kingcounty.gov/-/media/king-county/independent/governance-and-leadership/government-oversight/office-of-law-enforcement-oversight/recommendations/memo_recs_art2019-002.pdf?rev=9650a4a50a574dcc83f0a7aec29940af&hash=7227CBB3C797E5782EC44E10810DB
https://cdn.kingcounty.gov/-/media/king-county/independent/governance-and-leadership/government-oversight/office-of-law-enforcement-oversight/recommendations/memo_recs_art2019-002.pdf?rev=9650a4a50a574dcc83f0a7aec29940af&hash=7227CBB3C797E5782EC44E10810DB
https://cdn.kingcounty.gov/-/media/king-county/independent/governance-and-leadership/government-oversight/office-of-law-enforcement-oversight/recommendations/memo_recs_art2019-002.pdf?rev=9650a4a50a574dcc83f0a7aec29940af&hash=7227CBB3C797E5782EC44E10810DB
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